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Dân ca Việt Nam đã tồn tại hàng ngàn năm trong 
suốt chiều dài của lịch sử dân tộc. Cái hay cái đẹp cái 
tỉnh túy của dân ca đã được nhân dân chắt lọc hết sức kỹ 
lưỡng, những bài tồn tại đến bây giờ chính là những bài 
đã sống mãi với thời gian... 

Những làn quan họ mượt mà, câu ví đặm tha thiết 
sâu nặng, điệu lý thanh thoát, mặn nồng... đã góp phần 
tạo nên mạch nguồn sức mạnh Việt Nam - hào khí Tiên 
Rồng. Âm nhạc truyền thống được nhân dân sáng tạo, 
lưu truyền và phát triển, chính vì vậy nó là một trong 
những yếu tố cấu thành nên nền văn hóa giàu bản sắc 
của đân tộc. Thấm nhuần tình thân xây dựng một nền 
văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc như nghị 
quyết TW5 khẳng định, Nhà xuất bản Thanh Niên đã 
cộng tác với Nhà giáo Nhân dân - Nhạc sĩ Xuân Khải 
tiến hành sưu tầm tuyển chọn 100 bài dân ca đặc sắc 
của ba miền Bắc - Trung - Nam thành tuyển tập "DÂN 
CA VIỆT NAM". Qua tuyển tập này chúng tôi hy vọng 
góp phần nhỏ bé của mình vào việc lưu giữ một mảng 
nhỏ trong kho tàng âm nhạc truyền thống bằng cách 
gửi đến độc giả những bài hát ru, những cầu ví, điệu hò 
thân thuộc và giàu tính nhân văn. Trong lần in mới 
này, trên cơ sở tiếp thu những ý kiến đóng góp của một 
số bạn đọc, chúng tôi đã cùng người sưu tầm tuyển chọn 
tiến hành chỉnh lý, bổ surg về nội dung cuốn sách. Tuy 
vậy nhưng kho tàng âm nhạc truyền thống là vô cùng 
sâu rộng, nên chúng tôi vẫn mong tiếp tục nhận được 
nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc, nhằm bổ sung, nâng 
cao chất lượng tuyển tập "DÂN CA VIỆT NAM". 


Xin trân trọng giới thiệu. 
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Là một bộ phận cấu thành nền văn hóa giàu bản 
sắc, âm nhạc truyền thống Việt Nam với kho tàng 
những làn điệu, bài bản dân ca có một va1 trò và ý nghĩa 
đặc biệt trong quá trình tạo dựng nên tâm thức Việt 
Nam. Cái hay, cái đẹp, cái tỉnh túy của nền văn hóa 
truyền thống trong đó có âm nhạc - trở thành mạch 
nguồn sức mạnh giúp dân tộc ta vững buóc và vượt qua 
bao thử thách gay go, khốc liệt trong tiến trình lịch sử 
ngàn năm dựng nước và g1ữ nước. 

"Từ trong sâu thắm nguồn cội tâm hồn mỗi chúng 
ta, âm nhạc đã In những dấu ấn thật đậm nét và không 
thể phai mồ. Có khi, chỉ đơn giản là một câu hát đồng 
dao hay một điệu ru âu ø từ thuở ấu thơ; có khi là làn 
điệu mượt mà của một khúc hát giao duyên ngọt ngào 
kỷ niệm, để rồi mãi mãi theo ta trong suốt cuộc đồi. 

Là quốc gia của một cộng đồng với 54 dân tộc anh 
em chung sống, kho tàng làn điệu, bài bản đân ca Việt 
Nam thật vô cùng phong phú, đặc sắc. Sưu tầm ghi chép 
kho tàng ấy đã thu hút tâm sức nhiều người, nhiều thế 
hệ mà cho đến nay cũng chưa có ai dám cho là đủ. Có thể 
xem đây như một khu rừng gìà, cho dù đã dành công sức 
cả cuộc đời, mỗi người cũng chỉ mới nhìn thấy hoặc 
"khai phá" một tán lá hay một vạt rừng trong cä cánh 
rừng mà thôi. 

Sinh ra trong một vùng quê Kinh Bắc văn hiến - 
cái nôi văn hoá nghệ thuật của nền văn minh Đại Việt, 
Nhà giáo Nhân dân - Nhạc sỹ Xuân Khải đã được đấm 
mình trong mạch nguồn tươi thắm của những bài dân 
ca quê hương. Được đào tạo âm nhạc chính qui tại Nhạc 
viện Quốc gia Hà Nội ngay từ khoá đầu năm 1956, 
nguồn mạch ấy càng thêm trong lành tươi mát với 
chặng đường dài hơn 40 năm hoạt động âm nhạc của 
mình. Ông không chỉ là nhà sư phạm trụ cột thuộc thế 
hệ thứ hai khoa nhạc cụ dân tộc Nhạc viện Quốc gia 


Hà Nội, không chỉ là người có những cống hiến to lớn 
cho chuyên ngành nhạc cụ dân tộc, mà còn là tác gìả của 
hàng trăm tác phẩm âm nhạc được sử dụng làm giáo 
trình của các bậc sơ, trung và đại học, cũng như tiết mục 
trong các chương trình biểu diễn trong và ngoài nước. 
Và tất cả đều khởi đầu từ tấm lòng say mê và tâm huyết 
đối với nền âm nhạc cổ truyền Việt Nam. 


Bằng phương pháp học hát dân ca trực tiếp với các 
nghệ nhân, nghệ sỹ tiền bối ở khắp mọi miền đất nước, 
công việc sưu tầm, ghi chép, biên soạn, hệ thống các làn 
điệu bài bản dân ca được nhạc sỹ Xuân Khải thực hiện 
với lòng tận tụy và thái độ lao động kiên trì, bền bỉ, khoa 
học để hoàn thành tuyển tập "DÂN CÁ VIỆT NAM" mà 
chúng ta đang có trên tay. Đương nhiên khi đưa các làn 
điệu, bài bản dân ca lên 5 dòng kể theo hệ thống bình 
quần luật châu Âu, chúng ta đành phải chấp nhận sự 
hy sinh, mất mát đi phần nào cái hồn của "hơi", của 
"điệu" với những bậc "non" "già" trong từng nhấn nhá, 
cũng như kỹ thuật "rung hơi" "láy chữ" hết sức đa dạng, 
tình tế chỉ có thể cảm nhận được qua trực tiếp diễn tấu, 
diễn xướng trong chính môi trường của nó. Hiểu rõ 
những hạn chế này, nhạc sỹ Xuân Khải đã hết sức cố 
gắng tôn trọng và lưu giữ cái "hồn" của lòng bản mà hệ 
âm bình quân hoàn toàn bất lực. Mặt khác, tính khoa 
học của phương pháp ghi âm ấy lại tạo nhiều thuận lợi 
cho công tác truyền bá - chuyên nghiệp cũng như 
phổ cập. 

Chúng ta cảm ơn Nhà giáo Nhân dân - Nhạc sĩ 
Xuân Khải và trân trọng đón nhận Công trình lao động 
nghệ thuật: Tuyển tập "DÂN CA VIỆT NAM" này. Tuy 
nhiên công trình lao động nghệ thuật này cũng chưa 
thể gọi là đây đủ, bởi vậy rất mong bạn đọc góp ý, bể 
sung để công trình hoàn thiện hơn. 

Hà Nội, thúng 8 năm 2001 


G6 - Nhà giáo Ưu tú DƯƠNG VIẾT Á 


Bœ mươi sốu thứ chim 


Người hát : TỐP CA NỮ 
ý âm : XUÂN KHÁI (Qua chương trình 
dân ca nhạc cố - Đài Tiếng nói Việt Nam) 


Nhip vừa phải 


DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH 
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Người hát: Nghệ sỹ THANH HUYỄN 
Ký am: XUÂN KHÁẢI (Qua chương trình 
dân ca nhạc cổ - Đài Tiếng nói Việt Nam} 


. GÀ DÂN CA BẮC BỘ 
Vừa phải - Tha thiết, nhớ nhung 
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LỚƠI 9: 


Mùòn môi chừn bay suốt canh thâu. 
Anh ơi em uẫn đợi môi mòn, 
Thương nhớ ai chìm ơi chữn nhắn 
gửi đôi lời. Người ởi xa có nhớ là 
nhớ ai ngôi trông cánh chim trời. 
Sao chẳng thấy anh. Người đi xa 
có nhớ là nhớ ai ngồi trông cánh 
chim trời so chẳng thấy anh. 
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LỜI 3: 


Một manh trăng treo suốt năm 
canh. Anh di trăng đã ngủ ngang 
đầu. Thương nhớ ì ¡ ai sao rơi đêm 
sắp tờn trống tà. Cành tre ru trước 
ngõ. Gió la đò em uẫn mong chờ, 
sao chẳng thấy anh. 


„#4 DCVNI 


Bỏ bộ 


Ghi âm: NGUYÊN NGỌC OÁNH 


DÂN CA PHÚ THỌ 


ái E= _ “+ =: 
k =“= =-_—— —=— = ÿ 
Tổnh là tênh tang tổnh lang 
mm 3 P . ƒ=. n8 
ộ =E>=7EEE=EEE== 
tênh. Bác cầu anh xẻ có bứn 
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'IỊP 


lIÍ 


ụ 
\ 


Cói nhỏ l nhỏ chữ nhân 


Người hát: CỤ THƠ 
(Nam Cường - Bình Dân - Tam Nông) 


DÂN CA ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 


Kế thả 
Cái nhò là nhà chữ nhân. Cát 
T =. == ==== xrƒi* 
Z= —=— 
vân nd là — xân lạt — gạch. Chiếu hoa là oa chiếu 
==... —— 
S E =_— @—e£® —# 
= __—= 
cáp. Mành mành œ là mành trứng sáo D a_ cái 
"“===:..==r.=..=— 
=—= =_. = 
hồi ¡ở lá bình dd gió giủ giàng đưa. 
2I 


28.DCVN-A 


Chúc Tết 


Sưu tâm: TÔ NGỌC THANH 

Người hát: Nghệ sỹ ĐỨC CHÍNH 

Ký âm: XUÂN RHẢI (Qua chương trình 
đân ca nhạc cổ - Đài Tiếng nói Việt Nam) 


DÂN CA MƯỜNG 
Vừa phải - Hoạt 


PS RỤG: "———>———_ - E—T] 
4 ‡ e T Ey bự P) = + 2 i @—.-- PP ¬.'e + „ ø—] 
— Nx xi ¬>— 
Chúc tết nhà ông từ phía ngoài đông. Ngó 

- h † † BHÌ) † T — 

I l lai ], " tước . BÀI = —— SE = J.— IRsữ +— 

P“& °s 2h =; =..ớỶÿ _e s.¬-. mi .n z >* = ị PI ° 
uào nữ trước ngõ sau nhà ông mặt trước có rằng cây cau 
_ CN hy | _= Xi =2 ——=Ƒ E—>—_- —x h _= 
*°  “g_—l_ø ° “ .... ø ® .. “ =j're—- 

bu. _ ~— —_ 
tốt xanh. Phía sau nhà ông có rặng cây mũ ông 
=E . ==-=- sã II ì 
Sử—REsiribsiopilrmisibv -- Tp: -Ì ® 
The 
ơi, Kia con chịm chích bắt sâu. 

SE = =¬ E—r+ h—=== 
` ' .'Ã“= .....ẽc.c. J.= s 
....®..... co. z z— - = | 
Kia có con chào mào ăn mốt Húi một nhánh nho 
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28.DCVN-B 
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KEEEIEESSIECLS 
nho để óng đem  bứn, Được như trâu bán bằng giá 
Ạ K—¬  —~x..—= = 
VI 1n nam itaanniSSNRGRGE. 
trâu Được như nghé bu — giá nghề. Dắt uê 
cà: lộn E == = = : 
\T: = =“—.—=— = = 
1 te ] k2 l T —— 
TIẾN can) « xẻ s -=- z 
rừng cắt cô lế tô Dát Đề nhà mà 
¬— ——— `. = F : ^ ¬ ¬ = ñ co 
~ `—⁄ 
cho ăn lúa Vựa lúa nệp 
ng —:ET— 
s Ầ c= : BI i — : —T_- ph s ĐÁ: _#- 
trong — nhà cò» đến tháng năm, Gạo - lẻ thấy 
Xe . = T 1= 1 R 5 ĩ : 
—  =—-- .. e _# SN — sa 
còn đến - tháng  chún, tháng mười uẫn chưa 
Sinad== —= = : : KHE l —_= }— 1 
ệ Ảnh. s= s.ủe s= hi —= = 
hết ăn. Tôi xin mừng ông. 


3# 
“ 


Ẫ 
lê hộ 


wS:S= 


Cò lỏ 


ý âm: Nghệ nhân VŨ TUẤN ĐỨC 


DÂN CA ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 


" 


lì: 


Inm. —_ `" v 


"1 
L 


(t——sixt 
DƯ S 


ura cánh đồng. Tình tính tang tang tính tình cô mình 


—m SỈ 


-—_ rễ ` 
/ 


-ỀXãk 
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[ _+Ị 
_&- =:' 
~- 

^== 


có nhớ nhớ ta chăng Ta uể uê ta 


====-==== 


mình cười tình tính tang tang tính 
—== === 


“= =...===. mem. 
s = 


rằng có nhớ nhớ ta 
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Cỏn duyên 


DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH 
Ôi vừa phải 


(HC -ECEEEOU tre 


Còn duyên là duyên ngôi gốc, gốc cây thông. Hết ¡ 


át =E—E ==..==:.===- 


>— 


1 —, 


duyên là đuyên ngồi gốc, gốc cây hông là bổng hái hoa. Có yêu 


TS ===-=====—=-=- 


4 
TT 
, »M' ø@ 


nhau sang chơi của chơi  ì nhà. Cho thầy là thấy mẹ 


lin= PS = 


¬— 
biết để đuôc hoa chứ hoa định ngày. Tính a tỉnh ao — tỉnh tỉnh 


E 


- 
Nhất sa: đốp số. sấc (dối z .. tàn ST 
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1 
ị 


=. m5 =. sa. 
Ỷ== “=.._ FE n9 ch 


Còn duyên là duyên uốn nụ, nụ bán hoa. Hết duyên là duyên ngồi 


ề bể _..< =—P® _m.- =E— z " Ị : . . 2 1 
Ẫ mẽ ID lic _—# = p_ 2 =.. n9. 
— ] .—? 
góc, góc cây - đa chứ đa đợi chờ Đừng thấy em lắm 
=1 =- ệ : J== 
= ] = : 
Ậ" —=. 2= —===.=. 
g. „h = z 
b. 
bạn mà ngờ, tuy răng em lăm bạn, 
_=.g. "`" Su =za =--=:.-=:: 
NHẼ z 4 S . _ TH -EDĐ-.Z | «đ—- | Ệ 
nhưng em uẫn chờ là chờ người ngoan. Tính tang 
> SEN EKE..—- kijffi : lẾ Êcxi =_:=_= T 3n —mm—— 
”——>x =—E =ẽ= = BE = 
xã x SE 0= =—z- mi 
e - =i = =: 
tình tinh tình tình sa hời a ử  hời ⁄ là ư hời 
SH h sệm 1 m PEES lo 
=—===-=—===- =-_= 
` < h 
ừ ứ_ hời ừ ư — hồi ư — lò ứ — hơi Ù, 
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Cô gói đẹp 


Sưu tầm: TÔ NGỌC THANH 

Người hát: Nghệ sỹ NGỌC LAN 

Ký âm: XUÂN KHẢI (Qua chương trình đân ca 
nhạc cổ - Đài Tiếng nói Việt Nam) 


DÂN CA THÁI 
Nhanh vừa 


s`““m_===..==-= 
. _ = : — II 
Cô. nương đẹp tựa ứnh ngàn sSữO, cô nương 
A2 số š T.= ¬ 
Ta - s.. _P š z , . `" Ẹ 1 
bi SENIES = 
đẹp tựa anh bình mính sương sớm. Đôi má 
vn, ˆ-—_ —. 
na" ====_-=..=-=. 
s " PP —L = | E = 


hồng tựa ráng chiêu hôm, đôi tay thon sáng ảnh trăng 


_”: RE. SH = EEE = \=== — 
rằm. Nhìn khuôn mặt tu cúnh đào xinh — hỡi cô 


1. ị2. 


)uòng ở hợp nàng di. Cô nướng... dị. 
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ø JJ . gĂ' s đữ%, JÏ 
°o ~ IN s [HỦ ) $ 
ế II „ ĐO lịịh)E ` ễ š 
‹ || ¬ HH ». II ° so Š 
s | - Š |[Đ 3 Š TNỊ š 
z cả mì kủ 
ầ š Š Ằ 9 
E 


=—” 


B—)==Illll = r® 
l§ THỊ —.- ly 


T7 
lh 
s. 
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Dệt gấm 


DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH 


Nhịp vừa phải - Tình cảm âu yếm - Mến thương 


F—”—: —= 5 
.=E= ==.-..—...- 
I.Gâm đáy là là đôi tay bừa thêu, — là 
———= - ===_ === 
—=== = =”— E TRE: | 
“ ` — # ạ@ ẻ .=r "xã LJ: 
thêu cm bừa dệt, gấm hog đôi em đệt Lễ 
—— : 3 
= ===._= : ==— 
'= ốôôôố S=== 
ơ đôi ba người di ấy đôi em ngôi em 
EEEE=.E====—=-.= 
ĐT", 2 .. .—- s“- ` Kế”: 
ngôi em nay lợi thêu hoa ấy — qua hời, — qua hồi ru hời tịnh 
Í CFGIEEHEEE=EE 
P .” ° ° _. 3 — X— 
DIỚNN: lI- Em thêu œ nay thêu hou lay em 
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cảm, cớm — thoi đôi em em đột — gếm 


XS —= >- sang . n TP BiE — 


= 
ấp h lôi đôi ba người di ấy xinh xinh 
s, NT = =—__— th h—_e= —- 
cố S000 TIR : 
mã am. . eỒ | ø ` g.-¬g- #— “—=. 
xinh đã trông mong lại thêm xinh ấy Qua hời — qua 


#® =-. z TNG „—— g— == 


Xu. : h : : : 
hời ru hơi tình ru Rm_ thêu œ này khăn 


= ——-¬ 
« “mỉ h lở 
=7 
loạn tay em cũng - là thêu như gối phượng cùng màn 


== —=.. mm ===: 


— `. Nhi 


đưa uê tới bạn trị ôm ấy qua 
"=== mm 
PA ” .. .._ 2, 


tình ru  1...... + 


Dừng chôn 


Sưu tầm, ghi âm: NGUYÊN TÀI TUỆ 


_ : DÂN CA MÈO 
Nhịp vừa phải - Mong ngóng, đợi chữ 


=_====---_= 
¬—>—— hi _ 


nở trắng tròn đỉnh 
bìa mưa tràn đỉnh 


Xa UỜI rừng bạn xinh LƯƠI, 
Mưa chiều dừng chân anh ơi, 


..=... 


đổi năng chiều bàng non - bhơi xa ườ, bên lứa hồng di ngóng 
đổi hoa buôn ĐÌ mưa - rơi không cười bên lửa hồng ai đón 


s——®: .—— PP ƯnnẴA= Lk szm——aø #8 


Nàng hẹn mong anh nói nên - lời nàng yêu 
nói nên - lời nồng yêu 


$' SE =E=—= 


chờ !gƯỜI năm xưa. 
người Uê dừng chân. Cùng nàng yên 0ui 


„= ==...ẽ:.=.= 


Bên lưu hộng ai đón chờ người năm xưa. Nàng còn 
Bên lửa hông này đón người về dừng chân, Nàng đợi 


anh m rời. 
anh không rời. 


HN  . *PN 
đây bao tháng năm chờ nàng còn đây không mờ. 
thúng năm chờ nàng còn dãy không THỜ, 


qua bạo 
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Đẻn củ 


Ký âm: Nghệ nhân VŨ TUẤN ĐỨC 


DÂN CA ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 
Nhanh vừa- Vui hoạt 


im .==.....- ==: 
kế - ` 
Khen di, — khéo xếp ờ œ cái đèn cù, DOI 


— IBmmm—  —== 
_Ò_8-__“- s.x.z= - F s = == ) 


giấy — ởờ ga ngựa giấy ở tít mù nó mới lại  uòng 


¬c.. BE — mm—=—_— 
h ——s ——n_s—y z so. 
-@ 


>— 


Bao giờ tôi bán cái duyên a anh. Voi 


—=“——= -—— 
P===== 


giấy ờ q ngựa giấy ở uòng quanh ở da cúi lí mù, tứ 


HH - 


mù là bhen ai khéo xếp di ai cái đèn cò, đèn cù, đèn, 


-„ ¬=_———_ 


cù là đèncù — Ơi ơ đèn — cù - ơi. 
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Đố hod 


Ghi âm: NGUYÊN NGỌC OÁNH 


DÂN CA PHÚ THỌ 
Nhịp vừa phải - Vui hoạt. 


s==.======= 


La 
Anh đổ em biết huê gì nó 
max 
BHSP:  AEoP-SEDEUDSIEE SE BA Pin c. 4 
Ạ —=EH=ẽ=—= : 
nở trên rừng bạc hội. Anh để em 
x~ — 
xe -#8—--e —_.—] BI -_##- - Bì s ng ——] 5 mIP”, e° 
gi | nh —— | .—- “ “ : J— ự 
"mm — CC 5 =—— I 
biết — huê 8g nó nở nội ¡ ¡ đồng không Anh 


#x  —®  ®—L-®Ð —#_— ® _—=—_=--~ — : ị 
Ạ =—— =. = E 3= e—-#— z CC —#—. #: « 
đố em biết huê g. nở bảy tám lần 

BI, : - e _ N5 „e”° '—g—— 
MS `“... = bo _” __z 
kg b ¬mamơơng 
chông. ˆ Anh đố em biết huê gì nở — mùa 
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3A DCVN-A 


Chậm vừa 
-ỨJ_-“=:—EELE .. 
Ỉ:== ....8- @œ- -#_ = ø : - ị 
Nữ 
đông da  òng lrắng uùàng nở  mùa.. 0àng. Anh đã 
TRE — — 
EanEuisoi P—-..—i ——_ —_=, - xã 
S=EE:—==-E¬ 
D SƯ. ng. K2 Si 
đố thì anh lại giảng qua hòa em chẳng 
— .ô —==...-- —= llEášã =i 
ậ†= => ==..== 
" mm 
biết thì anh giảng cho dân nghe em chẳng... nghe. 


_^ ^^ `. .. em: ! 
= h 2 T i e- =. BI )=—= E e—m : 
sim. huê 


bệ cai TC =n = 
rừng — bạc bội nhược bằng œ. Huê lúa nó — nở 
—=—= = =— 
-ˆ—*hg—x —# —h 6cm —-z 
| _ 
— 
HỘI đồng không — nhược — bằng. Huê dúa nở — bảy 
`. =——=A Fe ; lon bế 
: _--# -. _#.- si . 3 E === h 1 z. _z _m- 
&= == —.:..- 
tám œ lần chông nhược bằng a Huê cối nở mùa 
RE 2. 
"“..  .=..-- 
======...= 
đông — œ bàng trắng Uòng nở mùa Uùng. 
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x3.” nh “- ®- BỚng SEEEII = ¬ E =— =. , 
can SE s6 #8 ====.-=e=. 
Đu du điểng điểng tắm giếng nhà mà xuống ao 
Ễ = n Sáng cử đc Hi : = 
ó ? +®-#|®?-==- 1y” 
¬—- x — : —- II ã 1 
sâu. Sang bên anh làm dâu, sang làm bạn uởi anh. 
À h 
¬ me = ~ TK 
Ta =. - Â.x ,Ồ_ t ®—+ |= ®-. 
“j5... 5. 
e 
Bé một bó hoa dành cho anh đi xa, ngược xuôi 
_À - _Ằ : .__ , 
Ni vs. SH đi 1.#- #=—T. T „— 
& 5... 
tới anh — cm, chạy lên  rầây lên nương, chạy mãi 
ệ-T E==:.-=.._.....—= 
À6) HP, c= miẾp co, = : : Tn 
anh chạy — hoài. Giao cho là mục dì - chợ. Rồi bối bà 
= c: : s Ê IEEC bì : 
li EE ' Ta + = — — ..®— 
¿2=? ====..==.=-. 
mục xuống bếp gói bánh cho nhiều, đặt lên phú: cho 
: ˆ =.. Ä Ồ : _—. — : : 
V2 SP? .ẽ=':.‹...:.=.. 
Tá — : : 
cao Sớm mãi em đón anh UỂ — cùng ăn. 


Ðu đu điềng điềng 


Ghi ám - Phảng dịch: LƯƠNG HỒNG 


DÂN CA MƯỜNG 


Nhịp vừa phải - Tình cảm. 
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Gò góy le te 


Sưu tầm - Ký âm: HUY TRÂN - HỮU THUƯ 


DÂN CA CÔỐNG KHAO 
Nhanh vui 


Con gờ gáy le té le sóng rồi L7) Ơi. 
8... _F——  _——= = 
Gà gúáy té le té le sáng rồi gi ời. 
b 
BE] ==========.:.-= 
Nắng sớm lên rồi dậy đi 7 mau hồi ai này di 
| — ñ 
: 
EEE=== ====—=—==---1 
ơi, Rừng uà nương xanh đã sáng rồi di di. 


36 


Giữo tối hôm rằm 


Người hát: Nghệ sỹ THÚY HƯỜNG 
ý âm: XUÂN RKHẢI 


-- n DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH 
Nhịp vừa phải - Tương tư 


ệ EE E'=EÐIEE:EE===cÈè 


Sẽ x.: 
Giữa tố cái đến hôn rằm là cái sáng L  Ð ¡ 


mi ả=.= 
| = ng 
giằng Đố ừ SUÔNG.. Súng của — cái đêm, hôm, răm. 

t1 = ¿E23 =m= + mi — 
tộc 2=. #E ®#—= E=Ă=E.e =———=. 
¬— —⁄ 


—— SE. "=_ 


Nà đêm ¡ tang tùìuh uễ - sáng nửa đêm d lí tình uê 


$ 
= 
TH =ẽ=r=====.== 
Đtz 
Á 


— 


súng để trăng rằm cúi ngọn cây re là anh có yêu - em, 


RS TH : ] ..== HỆ — =. ) SnEEI ==_ ===== 
“—. h-ø—g- -LT- ' „ _- ___—# -a : E - —T| 
ko ve ca —. vxẪ. 


cho chụn có mấy ¡ à bễ a la hư ử.. ở a la hự hồi 


srL 


==:ƒ=== ====.=:=.-. 


h 


Để em lang tỉnh thơ thẩn, để tang tình thơ 


` `» 
thần lối — UỀ cứi bóng ông trăng a cái sự tình — này, người 


. 
SH. =ẽ 


3B8.DCVN-A 


_== = ị TT —=:: === -... 
.—.. 8e... 3 = +. ^-. _Ýư = J—vm= 
ơi có thấu đến chúng em chăng ala tử hơi hừ la hư hơi hủ. 

;.Unẽn:g ị ”: #=———=__. 
ó ; s#- C&- La z3 .}=¬ > ? "—-  mø Ha = | 
Để” em tạng tình chờ đợi đề em lí tình chờ đợi để bóng 

TRE =====-=== 
giănglà em chịu sâu là cái mối — tưởng tư. Một 

JS 3= == ==. 

i8 manilgiimr Bia. mZ=.= = 

À 3 _1_——.=n : =—. “. “..—# ”=-.—..# w 
= P' L4 - _ 

nhịp có mấy đôi ba cầu œ la hư hời ở a la hự hỏi sư Bác 

C 1... m- E= = — =i TS 
tỷ T x 
¬—x 
Nam ¡ lang tình đôi ngủ. Bắc Nam l tỉnh đôi bạc ngả để. chịu 
— = =_==_— 
án ER S.: “... = =— «-—2- s CIẾT E ”- Cả ", s 
=” _- =_.. = 
sâu là củi đôi ba nơi là cái conchữm bhôn, chết - mệtcó mấy uì 
KH ANGGL......Đ— —| =n: == [ —— = 
= ñ lmmn| 1 J®*ˆ Ị Si = 
&? PRKEirEE====.=c=_-.==ẽ 
e) P) °® - "——~ —¬— 
mối œ la hư hơi tử a la hb hời hư. Người khôn ¡ tỉnh chết 
SN se g __=-'. _—=——.. FT ——: n 
át2= xa am 
KƠY San gxïẽsx..= 
mệt người khôn tình tình chết mệt - để Uê_ nhời nhời nhủ 
——= =—=_ M =.. : 
lim ==========Er:=—=—==-° 
e gui ¬"“W .— 1N ` 
to là cd bên sông  kỉịo, có lúc có mấy nhỡ 
_=- =======-— | 
Tn5 cui EU, seo i0 te “ [21 
€ -+ L4 - S==—.— 


đò ad là bỬử hồ hư oc la hư hồi hư hư. 
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3B.DCVN-B 


Hói hoa 


Người hát: Nghệ sỹ KIỂU HƯNG 
Rý âm: XUÂN KHẢI 


Vừa phải - Lạc quan 


DÂN CA CAO BẰNG 


= sŸ== HE „..== HIG) PREESESRE CEO h = 
PP? TP... .....-..= 
VN bi ng ị =.— ì 
Đụo quanh uườn hoa ngòn hoa nhở ở dở ở g. 
sả # Đà. làn =& | 
“—> x Cu ¬ — mà ° , 
cứ, ==.-'.. ==== 
_ ma : HẸP : mi 
Hoa tọa hương thơm bướm. bay UỜn. Tưng đôi 
| 
MT 232 x=f ¬ St ¬ Im .--‡ Tr b † nn== - 
J⁄_XC- LG - LEKEELIEE.=— —==—— 
= "=—==.........- 
l Ñ. 
bươmn bướm uấy ờn - hoạ Bướm này đời bướm sướng hơn 
"UTC. 2_ TT —g — ' nh ni min =ais= mmm=_. L mi 
° e »=—~ e x_ 
Á 2 
ta, ước nào như ta được giông bướm q„ tóc dc ờ 
TT: IH——_ —= T= TT ===a: : | =“=== 
cm. p g- =_ e - PHI. VN me : -_ , — 
3 ø 
nảo bướm à ò ơi ad a 6g gu ga ơ 
17. Si 3e = K h : 
~ I== SP E===== —= 
_.. 8 — = - lá ng ni =: -ø 
5 ẽ bộ. a 
q a à á ở a q ga ữ œ 
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Hót ru 


Sưu tầm: NGUYÊN NGỌC OÁNH 


DÂN CA ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 
Nhanh vừa - Tình cảm - Duyên đáng 


Han 


ˆ'ETEEI CC E5 


Ru hồi hài hỡi bộ ấy mấy hổi hời 


+ =-=-- 


`». 
... ~+ ` . ¬— 
hời hởi tình ru hơi ru tình ru, 


L7 đố ai quét sạch  y ấy máy lá 


DI V\L EEEEIIEE vn Sẽ _ 1E l====n DEAIELcýSDy † = _. 
(S0 PL Hee 


rừng, nói rằng để ta để ta khuyên gió y..... » 
b > nh ớÏŠ5<_F“` = - ISEEEmI —¬ Bh| ” =ỉ l@maisbr =———————¬ 
“ba 8 sÌ lề —- tr. =) h : 
21 cà '- _®--| - .'e  =^.x. 3 ị- 
đ hy” "ủ Xà ST 3P = —— =p ba Sứ bm ”.-..r, ng 


ấy mấy gió đừng, gió đừngrung cây. ` Ta ru 
⁄Z`x 


1= .===¬-=..==. 
ễ 


==-f Ỉ Hs T 
hồi ruhời hời hối — y ấy mây — hãi 


* 1=. | 


“ [] ác” 4| 
~ ~—~ ~ -@ ~— ¬— ——_— 


hơi hỡi hơi tình ru, Hơn ru — tình TU. 
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Hót ru 


DÂN CA HÀ NAM 
Nhịp vừa phải - Cởi mổ c_ 


đố đế ô ô sô ơi Tình bằng ngồi uõng. Tình bằng ngồi 


==== = ==—=====- 
bó ST... 


Đống. Ta hơi ta a a ru 
¬=. EEEE 
ngồi. ung không đưa là không — ư tý 
4 — 8= | 1 
| đưa. Tu là ..... cơn. 


LƠI 2: Tu là ru u u ú con 
lu là ru u U tú con 
Tình bằng không khóc 
Tình bằng không khóc 
Ttĩ bó ru hỡi, ta ad ru hời 
Không khóc ru con là ru tu U 1a COIL, 


4I 


Hót ru 


Sưu tầm: TÚ NGỌC 


DÂN CA VĨNH PHÚ 
Nhịp vừa phải 


SN  n  .. an... .x..ư 
Tay bưng chén — muối ¡ ö mấy gừng đa 
=. ' 3 ¬ 
=' : Tàn SE _— — 
I1 =====.=.==._==x 
gừng ô mấy rằng gừng cay D gừng _ cay muối 


2P E=EEBEEEELESEEH 


`. . ® HUẾ 
mặn ¡  ô mấy đừng xin đừng xin đừng quên 
ễ: _'————=== S=—===. = 
ó _ —*-. # — S " « b„i „ S: L) K =5 =z £= RỄ : 
ST, ¬ - ]— 
nhau Ô_ mày ta ru hởi — ru hời ru 
"...‹ X.— CÀ ng Ỷ]— ¬- 
=6 = “ức == "- E—L =hÀ HH HE 
sim. == =========:- 
hởi ¡ủy hỏi rủ hồi hỡi hơi tình 
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+ - 


tình tình ru. 


——| — b=. 
Đố ai quét sạch ¡ — Ô mấy rừng lá 
-——— “ =——————- _—EERDONGOBmNNNEEEEG,__. = — _—— _ 5 Sớc 
tt xi 1 ĐÀ ==__ :..#— .*“.- 
R = n “” ¬ø = 1 = — # = : 3 NỈ = Sỹ về, 
á 3 _ _ #*_ : P_ s - _ t 


để ta khuyên 


= ^ ˆ“ * Fd 
rừng ô máy rống đề 


›. = _ 8 = HH ”.e “ø=e # e— e«- 
eo” — ẻ.) =>. 
mó ¡ lô mấy đừng gió đừng giá đừng rung 
m=======—==-=. 
_ _»? .: e . -, = _ 
e ——_— `—~ ,@ 
cầy ô _ mấy c4 ru hời ru hỡi ru 
lường F¬ _. 
N ác Ủ “ ==c ===.= = = | 
Ất =====_== se 
' ` 
hỏi l ấy hổi ưu hời hỡi - hồi tình 
ao R —— : Snm =1 
` xé 
ru ô mấy ru tình tình ru, 
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Hói ru con 


Ký âm: Nghệ nhân VŨ TUẤN ĐỨC 


DÂN CA ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 
Chậm - Khoan thai - Tùy ý 
--Đ m_-=_-——-[ = ĐỂ Co —= 2 
áL3 SEN =Hz—=—- 
-ø œ 3 ...c XS 
ATø đà — ði SN di. Cái 
¬¬= _.. “ở Có bí HH ` 
b—L eỔỒ„” z#—{ = K j.jNnG ¬ =+. 
ệ ND KK E = “— lz _ø-s 1 == 
cò cối ạc cái nông, sao - mày dẫm lúa D ỉ 
- si lỀh SẺ bể ¬ : 
mm. n6 P 5 REEE “=m_! Biim . 
=5. ========..== 
` “ -” „1 
———`~ ¬— _— Đ 
nhà ông hởi ¡1 cò. Không không tô. — đứng trên 
sẽ độc, mm Thi = š ¬- by 
 ==-= =:_.- = : Ni. 
ệ “-—. n. _ .——>* = Hã = " = 2 


ngồi đây L¡ I 


kỉ“. AT 8 . 
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Hót trống quên 


Ký âm: Nghệ nhân VŨ TUẤN ĐỨC 


DÂN CA ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 
Nhịp nhàng - Tươi vui 


Ÿñ_- — — : — = 
LÀ) ở 1ˆ 


đã! thấp ông — trời cao 


& s2 “=> ==.====- 


T 
{ 

HT in = 
thứp ông trời cao. Ngọn — đền súng lô mấy hơn sao trên 
==.=E======-====-- 
SH NGỘ oi —— = Ha kh 
trời 1l LÃ Mừng đàn thời lại — mừng 

} 


— P + — '—L _—% ¬— ¬ : : 
 =  =.....= 


dây Mừng - chỉm Loan Phượng mấy mừng cây ngô đồng ¡ ¡ 


==.. : : 
: ị = =>» .c.- =.— hi mẽ. 
= ELƑ —E GK=: s ss: r— = Si 
L. Xứ Bắc. xứ Đông mừng người xứ Bắc mừng 
+ : Ị 3 : 
== ====.===..- 
M_ế S==--..- 
`—— 
bé ứ Đông, mừng chứữm Loan Phượng mấy ngô 
== E==-=------. 
n sứnh 1 đôi Ẻ H Ù 


Hoa thom bướm dạo 


Người hát: Nghệ nhân NGUYÊN KHẮC TÂM 
Ký âm: XUÂN RKHẢI 


DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH 


Vừa phải œ 
=.. an. ƒẽa 
E —----a. e.- ¬ -_ø 1. ˆ “# = _-_#——] 
rP 2= =—n.. 
Lào =_" ` Hài Ỉ _— z 
Ấy hoa tôi là này đoá hoa thơm, 
Áy hoa tôi là đày đo hoa thơm, ố 
ỸÍ.== —-  -=— _.- 3—- 
TT =“=.ăẽ. rẽ. ẽnẽố =ẽr.===. 
— — >~—— 
lĩnh là con bướm lượn Êâ tình là con bướm dạo ối cú. 
tình là con ca lăn ô tình là con cá lội (lối da). 


s si... SẼ“. :.=== " 


#== KT ng .¬. . =_: vã. - i X — 
TRE m SE ESEILEE.ECC TC re ae 
— | 

ơ 


_— 
Bó — cái duyên có a ru — hỡi. Ợ hỡi bớ cới 
HBHở — cúi duyên có a ru — hồi. Ơ hổi bú cới 
+ [ ] # c. l Ì ch! 
Ề —-.. m=.x'ẻ-:.--.:rcrr' 
: TH TT TNn —— 
¬——~ —Z Sử 
duyên có qd ru hời, Bướm lượn — là bướm ôi èÈ_ nó 
duyên có q0 ru hời. Cá lặn. là cá ôi ò_ căn, 
Emi Si > TR-OIEST|EĐĐEE-- DI Diim:-bonioaror 
ệ _- =-— 
hà = = mm. — —¬..a. e ,ị 
: — 
bay. Bướm dự tà 
câu. Cöø lái là 
ậ =..- 
ThS x bị _ —- = œ C 
—=——= Jƒ“== 
” = = == 
bay Ấy x 
câu 
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Inh lỏ ơi 


Ha DÂN CA THÁI 
pha! 

SE —=-“.=. 
5= =—=_===.=. 


So noọng - ỜI, khắp núi rừng Tây 


= = ...=.=. `——=-= 
—=-- —=—.—-=.= 


đến ngàn hoa — hé CUỜI, 


Bùc sáng ngời. Mùa xuân 
= | 
=.... =—==: ] 
=. —=Ÿ 
Sữo noòïng Ơi. 


¡nh li.) Ơi, 
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Lên chủ 


Người hát: Nghệ sỹ VĂN CHƯƠNG 
ý âm: XUÂN KHÁI (Qua chương trình dân ca 
nhạc cổ - Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội) 


DÂN CA HÀ TÂY 
Nhanh vừa - Vụi hoạt 


Z~xỖ : ==—. 
CD se. BE . h” Ẹ = ND = 
Tan =“=e =-=..x 


Tay cầm giáo mác thanh 


che ta la cũngđan đan. 


tre, cắt giậm la la cũng tre 


bè tre 


Tay cắm giúp mác 


li = ===:._ .=== 


s-“L—>h——- 


năm, 


nan lên chùa là chùa thanh uống, anh đang anh đang ta la cạp miệng 


@b b =a = —.—- ==- £= =z | — b3 ÄED “. 
D38 XS TT K=.==.- ` EHENIEUUSE: TK... | = 
hưynh, nhốt cành ta la cánh chm xinh. Anh đang anh 

xa Si= VÀ 1 r bì : =<S=Ầ “nà 
_—- _.- : —z: e _8-.——ø- _.“_#—. 
==¬==--=.====_. 


đang ta la cũngđan lồng, nhốt cánh ta la cánh chỉm khôn. 
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tre 


h cũng 


thanh 


giáo mác 


cầm 


* 


cũng 


ta la 


chẻ 


tre 


bè 


“ 


mác năm 


lên chùa a la chùa H 


nan 


g huỳnh, nhốt cành tala c 


lên, 


đang ía la cạp m 


t4 


b- 


ta la cùng đan lông nhối 


đang 


thương là thương em chả 


ỉ 


nên uợ chỗng uợ da Í 


mấy 


TT] 
II 
« 
Ì TS] 
1 Ò 
ÁN Š 
MỊỤ Ÿ 
“HA g 
Ñ II S 
` n- 
BỊ $ 

© 
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4A.DCVN-A 


Lệnh Ngự 
(CÂY TDUÚC' XINH) 


Người hát: Nghệ nhân NGUYEN KHẮC TÂM 
Ký âm: XUÂN RKHẢI 


DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH 


Nhịp vừa phải - Tình tứ - Duyên đáng. 


Cây trúc — xinh tang tình là cây trúc mọc, 
Cây trúc xmh tạng Hnh là cấy trúc mọc, 


b:. xe es== =.  ..zzẽ: ` 
á» ^. 8# ES= = m. ..” HH sôi, 


qua lối nọ như bờ đo. Chị Hai 
gua (0) lốt nọ ( như bên đình. Chị Hai 
ca. x TỶ: —— Jy nn 
th cự? ==.---:.. ae 
=—— ——_ bu xa Sư 7 Ƒ 
xinh tang - tình là — chỉ Hai đứng, — đứng nơi 
xinh tĩng - tình là — chị Hai đúng, — đứng một 
pP TS: mới ` —==—ế". 
... | _#—: ”. —£- LIRNT = e —g—] 
——— Nà 1/2 ¬——~ 
nào qua — lớt như cùng xinh — đứng đứng — nơi 
mình qua — lới như cùng xinh, — đứng đứng mót 
== .-===.. 
- J) —i———r: b x sở Hs E - 
@—.# e 2 e 
6 3 =“== z : “==———= 
nào - qua li như cùng xinh. 
mình qua lới như cùng xinh. 
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4A.DCVN-B 


Lý cây đa 


Người hát: Nghệ nhân NGUYÊN KHẮC TÂM 
Ký âm: XUÂN RKHẢI 


DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH 


Chậm vừa 
——== ————_ 
===—=.=—..... 
Trèo lên quán dốc — ngồi gốc là 
„àt 
= ba { == >- 
ắ =EEe=eieeiree= 
gốc l † cây đa, là lý Uí như cây đa. 
=—.. 
Thấy c6  a lý phú tình là cô bán 
E=====- ã EEET=—=: 
rượu rằng mặc do có già la lý uí như nâu 
ấy UỖ TẠU LÙ1 nhự nâu 


K ng mm 


non, Trèo .. T,OH. 


LỜI 9: Khăn thơm đầu dí (1) đội đâu 
Nữa thương bên nọ nữa sầu bên kia 


(1) Đầu đí: Chỗ khăn buộc túm để nhuộm cho đep... 
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duyên 
sỹ QUỐC ANH - MINH THU 


- 


ý giao 


Người há 


phệ 


— 


(Qua chương trình dân ca 
thanh Truyền hình Hà Nôi) 


ẮC NINH 


ˆ 


DÂN CA QUAN HỌ B 


NN đi \ 
H 


VVNU: 


về : lÌ 


sọ IÌlt 


š LU 


# 


tiệc 


đ”[ | 
In: 
L| |) 


Uaäa 


" N. 
|| Hế 
uÚ 


ø chàng ơi, hởi chàng chàng ơi. Em 


Em uới anh chàng, em uới 
0 Sgy. 


¡ hàng nàng di 


\ 


à> 
="IẼ 
TC) cua 
^ 9S 
` x © = 
3 *®3.Q Đ 
À ma 
_ “ân 
3 
SG) 
củ 
~ E _ 
~ 
Š s Noề 
Š R5 
đ 
_ 
.S© 
| 


àng, không chuỗt 
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LÍ 


ng phải 


ữ 


tú 


AN HỌ BẮC NINH 


lí 


Ih————-|lDlÍ| 
]__ớm 
3/0) 


LÍ l. 


"—” 


ời hát: Nghệ s 
XUÂN RKI 


ứ'âm: 
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4B.DCVN-A 


X. 

(Í tình bằng dai mang con  sứo sang sông 11 Í 
= | — ¬.. 
========= =.=.. 

—_z — † NT to? SEPEIUERENIEESDE EEPEESIu.arTnEI 

lễ Để cho là cho sáo đói a la túng phải 

b—£- =.. — s = =—® ø— 
án mm == Ệ + : HH le e =#—#~ =lk: 
tính a ia tính tình tình ô tình a tỉnh sung LÊ ï 
—— F===— 
—r =T hủ 25H cuc 
e= = _ — "nh z 1 = _—“-e .. 

| nh 3. =“——ˆ 
số ô ô sô số sổ lông sổ lông sdo bay ¡ Í L ï 
J=. s:=: ==E E—= 
z„ "s2 ==—= =__==_ 

ST ` 

li bú Í L, sô sổ lông con sáo bay Lí ¡ổ lễ 
LỜI 2: 


At mang là mang cô lái. Lái sang lát sang sông. 

Tình bằng ai mong cô lái sơng sông, 

Tình bằng ai mang cô lái sang sông. 

Hỏi thăm là thăm cô lái nđo nao náo nao chồng là chồng cô đâu. 
Náo nao chông là chồng cô đâu. 


LỜI 3: 


Ái mang là mang con sáo, sáo sang sáo sang sông. 
Tình bằng ai mang con sáo sang sông. 

Tình bằng ai mang con sáo sang sông. 

Để cho là cho con sáo. 

Sáo đậu đậu cảnh đậu cành hoa mai. 

Sáo đậu cành, đậu cành hoa mai. 
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4B DCVN-H 


Mời irầu 


Riên soan: VŨ TUẤN ĐỨC 
Người hát: Nghệ sỹ MINH THU - Nghệ sỹ QUỐC HƯNG 
Ký âm: XUÂN KHÁI (Qua chương trình đân ca 
nhạc cổ - Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội) 


DÂN CA BẮC BỘ 


r? `... 6c B°N: "x" = .ẽ.ố. 
TH NG, nự cuj< _.=n ï man ¿ B 5 1 
ó ..c _—F Fj ° š mi Ũ- ) z Si r 
Đứng ở đẳng xa yêu nhau đúng ở đồng xa, con 
'^s E7 SE oEcea 
ANH: Ta = `, “=—x=f=- =.=. 
á lở ỹ Ti = gỗ TỶ Su Ẹ 3 'ø.—z. " s -——* ị 
`. 
mắt liếc - lại — còn mắt Hếc lại bằng ba đứng 
DCC “lang À0 c= ai ST h =— 
, Si SG ===nin 3. .-.” Trà : „ J 
ế xa À—— 8 Si P= Lš -+ 
ậ sa ng by #- " IESGEBIESi= AI = Sú 
gần. Em còn son nh DỐnN còn son, Em còn 
c —..—= II ¬ _ 
1— ø.- m. + Sa +-e: "=—.=_= R- 1 
1n = =— ¬ ¬ =bU:=# = 3 
TỶ ===..== 
SOI anh cũng còn son tước gì ta 
ậ .: xế ụ : Ÿ “- +—g: —= s | 
được ưưỚc gì ta được làm con — một 


h) 


ặp 


JÌ) 
| 


rầu 


` 
t 


`. 


lột miền, 


trâu 


tỉnh 


ở 


¬ 'B——— 


LÍ TT 
#a 


¡a. 


š — 
= 


——__- si 


| 
2 


NOI: Hội làng khi ánh trăng thanh. 

Xin mời xơi miếng trâu xanh thắm hồng . 
Hiện ràng trong xóm ngoài đồng 

Đẹp duyên phải phân tơ hông trời xe. 


ĐOẠN II 
ệ*‡ » si =. - . = =L 2 " + „.e 
Ba quan một chiếc là chiếc thuyên nan. Có ê là uê tối 
====  ==.=.-. .. 


hội có gái ngoan gái ngoan tâm chồng Ô mấy cậu tình răng cô 


"`... x.rc... '———m= 
=.=.. 
: se -—  = . ên c s”. = 
cd cô hai này đấy dũ  ơnh - cả, anh 
NỂ : T ¬ se 
Ị ` aL + | .„.® : -_# 
b_m—. m> : = Ta 1=. .= 
ậ ” —®“ø 1 E = bi =-= SE 
hai đáy đấy ơi. Trên trời có đám mây 
z lo S2 : š xẮP <——v 
: Sáu vn = : = =+k =— —^ —— | 
ÂE—E Ễ ˆ== = =v- — — =Ẽ re 
.== SỸ — 
xanh Ômấy cậu tình ơi có conngựưa bạch chạy quanh gồm 
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la ====.==== ===—=. 


L4 -ø ®œ- L2 -®- —__— 


tời. Ô mấy cậu tình rằng ô mấy cậu tỉnh ơi. Đôi ta 
K==== : |— 


cử :  ~ -À Ằ®-- 4 bối _ Bế về 
be tt 9 nh" “ưng cm s3 cR Ínẽ 
k —H= mn =- i h„á tế gã —= tu +L Sa Xj s z] 
muốn laynhau chơi ô mấy cậu - tình ơi hư cái duyên bhông định thì 
NHƯ} =:= s 5  ——— 
N-. F nryc nay Sa ====-.= mm... : 
==—.1.......SY. : TÔI ....J #8 3 IEE.i= 


>—~x 
—— ' —> 
—— 


trời bhông - xe ô mấy cậu tình răng ò mấy cậu - tình Ới. 
_~ À ]Ƒ— 
& E“ -= 1= -_---. 
== ¬ 2= - Ù “| # J— - 
Những nơi kết tác bờ tre, ô mấy cậu tình 


ơi Như cái duyên đã — định trời xe anh ào. Ô mấy cậu tình 


"An. : : _- =ï. = =—— 


: ¿ + kone ị 2 - ~ z § 
"ng ô mẫy cậu tỉnh Ơi. Ba đồng ö mây cậu tình 
= N thềm “` 
LÌN “ s0 se ` "= g 
: EGi BE: e..-.. 


văng một sợi chỉ đào ô mâycậu tình di, do rách khônguó, uú ào áo 


tơ ô mấy cậu tình ơi. Tủi lòng thiếp lắm chàng 
“n n = `==. : —= === 
_P :~z—— «- œø ——| SE" IESIEE-= sa ca #-—¬ ni 
= == = . ®S SH _. 
đi, Thiếp chẳng - lên ngược  xuông xuôi nhờ 
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=EE=== 


:, 


Lx = 
5m . 


========= 


2 E= 
nhàng ô mấy cậu tình rằng ô mấy cậu tình di ômấy cậu tình 
="= = ——: : = = e 

tự 

@ 7 ị IR - : 
rằng ô mấy cậutình ơi Ba quan. mội chiếc là — chiếc thuyền 
——z=——— = = sẽ =—== =. 
= =#—= = 
` Š A : — NÓ 2 
hông Có UÊ là — uễ uởi hội uới bến 
— == 
'#———# TH ——- —— _ hư : 
_“# P7 : - = ị † EmbsiE 
_ _®—#* + N== — = = FẺ =. SE: 
sông có œ con thuyên. Ô mấy cậu tình rằng cô ` cá, cô 
=EE. lạnh) 
_= == E-E== 
In HN Tra an 
————ớT. 
hat đây cỗ duyên, cô các hai đây có 
#yRj (anh) 
_y NUNG 2L, — = — —— _ 
1 =¬-==--- 
s”e-— ° Ă 
duyên, cô cd — cô hai đây — đấy ơi, — cô 7 — cô 
(anh) (anh) tưnh) 
1H: —.n bị 
D SỐ k ma E 
“- ==-= = 
hai — đấy đấy đi. 
LỜI®: Ba quan một chiếc lò chiếc thuyền rồng. Có uê là uê uới hội cái sông 


cút sông đi tình. Ô mấy cậu tình rằng anh cả, anh hai có biết không ? 
Cô củ, cô hai ấn còn không. 


:_ Ba quan một chiếc là chiếc thuyền không. Có uề là uề uới 
hội uới bến sông, bến sông đắp bôi. Ô mấy đậu tình hờ cô cả 
cô hai ố làm đâi anh cả ơnh hai ố làm danh. 
: Ba quan một chiếc là thuyền mành. Có uễ là uê uới hội có cái danh cái 
danh uới đời. Ổ mấy câu tình mời, anh cđ, anh hai ra hát chơi. Cô củ, 
cô hai ru hát chơi, ô mấy cậu tình rằng ô mấy cậu tình ơi. 


Ghi chú: Lời 2, 3, 4 hát theo nhạc đoạn T1 
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=— ¬N Mud rơi 


À4 hát: Nghệ nhân THU PHƯƠNG 
h Ời: TÔ NGỌC THANH 
X ý âm; „ ÂN KHẢI (Qua p—er. trình Dân ca 


tươi, búp chen lá trên cành. 


VI Bi: ]— 


rít tiếng cười bao trai 


đôi chim cu đang đua hót, thách đôi 


—— __—_——_—_] 
——=  —.'.—--.-..- 
z 


Ư ừ t. 
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HH 


` s Á 
[s2 


Vừa phải - Nhớ nhu 


k 
IÌÌiaaaili! 
". \ KU-1998-~~-„ 


ˆmm—. 


=2 


mm=mauinag 
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= I= = SE: T 2 — 
In ng. e® e—- : 3 “==.= 
: x®“e “=8 ở _= =  . ở . = 
—= —— ¬ r 
ư_ là ứ hồi Ừ, Sáu cm nhớ em gửi lời thăm người. 
S—= =—=—.-...-... 
T R ” @ - XD „ : 
_= == = + -] 
Báy — em nhớ - tỚi người trí hy  Tảm em nhớ phong 
4F —*“——-+—*_—:_—*= ® —z __= 
ó ¬--`..-.FẼ se h H2EEENG E-¿ _< 
thự qui lại. Chín em nhớ đến ti người thủy 
: Xi . _—m. Ì—z—— g5 Ki Ũ 
e) lñ œ s s „ 
chưng,  à hởi g 1t hởi D là L hỡi ừ 


c  —=:..._. cố... j.—=>] 
S8 KH n5 ` 6 3ã -_—= E Ì 


Mười tín chúng mình hên em nhớ g ơi d0 


œ_ chúng mình. Tính L1 Ị 
-Ä- "=#—===---: — m —— 
-đÀ- 'Sớn Ö¬———a —# F- .= .- G25 l6 —E= Ị 
Xã ]— | 7 « 
tính tình tình tình tình œ hời a  — hồi 
—————=——— ==.. 
ậ == eđ—— : SE sẽ « T T8 Kẽ SE) 
ứ  - là ư hời tư. 
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xv m.ưc K¿ 
Năm liệu boy lo 
Người hát: Nghệ sỹ THÚY CẢI 


Ký âm: XUÂN KHẢI 


DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH 
Nhịp vừa phải 


' : ": ` : TRE, ^® `, T ki F 
S21 can ng no =mốằằẽn na. m®—_— Ƒ-—# - m.—?>. 1 
" -ƑFERLEEEEETEEErEEz 2l 
Những là năm liệu ¡ 1 ÿ ¡ rằng ¡  ủ ï ¡LƠ ờ 
— tri =—==r+"- ỗ : 1 
Ì # _—.z đ~ ng man min an =.== 
& chẽ hon Hàn 
2 _ LA —. 
bây là bảy ởd sa báy bấy — lo, ở ũ những lò năm liệu bây 
Đêm Ị R s E ] = L-] ®¬ 
m⁄_ Ì— se E=” ~= = ị 
„ ”`¬z.—-=-. s | =——= 
: ® g 
¬>¬xwï be # sự F. lòng em ở là em thương 
SE TIỀN, V47 nh. [—=] BES== 
Ẫ @. Ä : h = _ 
P— f- E-- -—z- + }— _— “=-.-- 
: _== 'Ê;=_E =='= .=- 
——— li “ 
Miễn ÿ  ¡ D n8 ÿ l1 + ¿¡ đành ởd ở œ đành ¡ LG, 
—. se _F——- m=.== . 
: th. z2 == nh G xnxx. 
đanh đành lòng 1 œ đành lòng sống chơi L ¡ ï rổ rl Dã 
: : T= TP =-. =: 7| # Ì 
in TP hs: SP ng 
¿= + E = B= - kẻ „ 


Anh hai buông 0ạt áo L l C Lrăng Lí ở ở em à 


". _— : 
: "= G, Fị : - — š —) F n YE L t ===n 
áz SG + < se c2 SG: _=—- E: c= s.+. =) . ®- + 


————_ 


cớ È LẺ em em ra dò. Anh hơi TT ỚO eằ rủ j T1 † 
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tETrcr 


em đi chợ ¡ ¡ ï 


in 


¡rằng  ¡¡ Ï  íú HAY j bhẻo  bẻo đà đa à, béo 
Tế. JÀ" " 
tt _ 


`"? 


đà chợ trưa 


U 
ái 


ởơ héo à héo ï ở ơ 


|—_...Ả ——1 
EE=—==-=-.=..--= 
— 


ợ trưanay đã héo đi.  ¡ ¡ ï 


iNiiB '^ Xã! 


-=n lì 
À #2 
“di 


+ 


LƠ là chỉ em nuô. mẹ Ù ¡ Ú ï 


—— 


ˆ 
=“ 


ấy [hà lấy ¡ ¡  ¡ lây lấy 


1: 
=1 cị†— 
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Ngồi tựa song đèo 


Người hát: Nghệ sỹ KHÁNH HẠ 
Ký ám: XUÂN RHẢI 


DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH 
Chậm vừa - Tình cảm - Thư thái 


ÁP =.=.. = E=— 5. = 


¬—_=—=.-. : 7 SE: 


Ngồi rằng là ngồi. tựa L1 lủ có máy 

pm——. ]———— 

_ ĐT] — sa = ' = s— c= : 
1 -====-.-=.-- 
SOnNg ơi di ¡ song đào là ngôi tựu ¡ ¡ song đào, ấy mấy 


E "anh in E Ẹ | TT __—>z. Sa) | 
TS —„ =_ * =: 3 eí Ễ =E = = = 


đâm là đêm ¡ hôm quơ. Ngồi rằng là ngồi tựudg ở 
= 2 
-h- # -. x= = ¬==— 
=“=“.=.====....=..= J7 
c, : i _ø ;>I #@- ; ®@_- 
.-.. —= - sen † — : ng 
CÓ ở Ơ mẫy song ứ ở L2/2 


ơi song đào, là ngồi tựa ở ở song 


$A DCVN-A 


NIu : =- = mi - —... F z P 
°>——g «7 =ï= rẽ: T c n 
" ¬.. Là ' _=—" 
đào Hỏi người ¡- là - người trí hỳ 1ï Ì 
=7 2= —=—_= 
.—* =—- SE CC : 
Cũng có ơi ra uòo là ra sào có - thấy uấn UƯơng 
¿-FJSz=E L8 -===--.-z:z.= 
- đc St . 3 —=:xv HÌ _“ ở -„ e 4 — Ï 5 P= Pˆ 
F] —— ca mm cà 
hừ ư tư di Gió rằng là gió - lạnh ¡¡ ï 
: l7 Zzz““a¿- : 's— +z—* z5 s] 
: —= Ƒ :_-. =>; —=+†—~ .— -: Ta “——=#———— 
Dị — HH... 
có mấy đêm dL. ở ¡ + đêm trường là gió lạnh suốt đêm đông 
ÁáU SE —==E=--=—=E=E_----= 
KẺ u27 
trường áây mấy đêm là  ư đêm  ¡ hôm qua. Gió 
"¬ "— ~ r—¬ 
se N KH ¬ : _—“<: 4=. 
——¬. Ĩ Thế Ca ' == " # x 
rằng là giú lạnh ởd ở có ở ở mấy đêmưư dở ở ở đêm 
—h- n.——— | —#=——---tL-- R ¬g “. 
"—.-........ «—s : 
trường là gi lụnh ¡ đêm đóng trường. Nuu 
b ^ =— 
“SE. =—=—== 
HH HH “=_= 
thăng ở là chần Nửa d chiếu ¡  Ơ 


ấy có a nửa giường là nửa 


ó6. 


5A.DCVN-B 
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h PP m E) «e- =. E—ˆh°>=<= — 
th r7 ng. 5... an 
giường để đó đợi đi hừ ư la di sử Ngắt 
ha cu ĐI | 
TT =—.. ==- °tS—P °c£ c7. ®—)] 
TP. n ca nu ve Ti ng mi BE. T SER-E Ti In: 
¬ hiên — = )——_ `“ 
rằng — là ngắt nhụy ứ  ¡  ¡ có ở ở lấy bông ở 
# Z Ä E1nn ni EnE 8 : 5 su, —e: | TP 
(@T =—S.—“* -e“_--e ~. -_|—#®- .®- ,  “ 
ở ¡ lhoa nhài là ngất nhụy cảnh bông boa nhài ấy mấy 
. Z7 
„ L> -_I—— -F—-— |— |" = *Xx Ƒ. B = ¬* ¬W =? 
SN. n NUC n8 t# | Z— 8 — L—ễ- | 
-“ 
đôi là đôi D tay em. Ngắt 
b_— _. by = h h ậ TP Độ 
á2 F "`. '. r8... 
e s TẤ uc: mmmmmmx kết là “ — 
răng là ngất nhụy ở ở gJg ở mấy bông tứ ư 
T c. _ — NI. ễ ¬—s — 2 
= Lm J6 nn So “=s—=—z— 
XS 2} 
Ưi hbuê nhài là ngất nhụy cánh bông hoa — nhài. 
Z^ 
b SE ï IE NT —— _- 
- bữ ˆ3 ¬..—-., | “—* =. I2 ® —= = TP = 
Em ==.= 
Tay! ¡ ¡ gid. gi là — gio đón gió ơ 
= = =-== ..= .==.. 
3=... rn 1 — ]— *=s 3—— 
: 5 = 1l ®#_ | 
sa : "EEEP 3 
càng có ï tay người là tay người đón gi ghẹo trăng 
STIRIRG Chậm lại 
-—rb.. H SA ng = na thế 
(SP — cm : Ạ — =- „< = +. 1 
lộ e œ- Ƒ PI= — ở =T- s—=+z 
ngày EE ï ¡LÔ bởi lại ¡ì ở rằng hỡi a  à chị Hãng. 


Người đi đâu 


DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH 


1. _"«-“.“. = =h Z.. h4 =ẻs PB s, #- 
ệ  .=¬ =ẽ..= c 


Người ở là đi đâu ấy mấy người là đi đâu ở là 
= =__ _ _“=—— 

~ ” =. >s -z «| ® “m1 == Sẽ s—e_—“ ø— 
¬ 5 ` —#.. „ °“——c. 


ở uống ở tình ở tang luống ở 
——— — 


===_=.=-=.: E= s..c 


tính ở tình tung lang œa tang tang - tình ở là 
=“=“===-==.= 
= z -.n ¬—.“ 
nói CÓ ad đèn mờ là — mờ ấy - đèn ấy đèn 


hkhêu ấy đèn ấy - đèn 


mờ rằng thì có ở là di: bhêu. 
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Người ngoœn 


Người hát: Nghệ sỹ VĂN CẨN 
Ký âm: XUÂN KHÁI (Qua chương trình dân ca 
nhạc cổ - Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội) 


: DẦN CA QUAN HỌ BẮC NINH 
Vừa phải - Nhắn nhủ mến thương 


n ==.=-== 


Biến: 
Kmƒ=. on n= 
1- Người ngoan tôi muốn hỏi di hồi ơi người đi tình nhân tính song bên 
7 _“=m= _-  - — _- : 2 : ; ““=“——=. 
PP sa. cốc 
— | { NGA. 1) -e. -® 7 
hỡi hờihời d0 đúng cái ở có a nơi này là này chẳng có 
' GHI E cá + =Í F— 
Ábz4 bề «e.ịn- —N- BỊ SE ” “ai TT sen 
nên dầu bằng tôi ¡  ¡ mấy người. Muốn kết ở ở 
— Ì "=. HIẾN... : 1> k mì 
Ặi 33E.=EEEEs=zz.=-==- 
ˆ. - † ` cảm ` > e- RE > 


ˆ ` = ^ 
muốn hết qua lô nọ ta bết nhân duyên. JT Yêu 
S6 ===se==mec=l 


Sa .='=_=:..-...-. 


I ì - ` — — my 


nhau j h là nhau xin phối giữ ởi Hồi người tình 
s 


b cm. coi nh 
li 


đứng cái ở có anơi niên là 


nhân tính song bên hởi hối hơi 


c An Tñn = — -=-ẽ"“-=-=.. nen. xa 
_S A... 
miền bằng cho nhau dẫu bằng xin ¡ Í nuôi mình. Kến 
=ẽ.— : 5 P 
`: 5. 5  .ẽ=ẽ. == = 
-( " -... e1 e8 sau S4 C89. cv 
SẼ -Z XS _® NGK 
chọn 1 ởd.0d bến - chọn qua lố nọ ta kén àng — thau. 
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5B.DCVN-A 


© 


Người ơi 
người ở đừng về 
Người hát: Nghệ sỹ THANH PHƯƠNG 


ý âm: XUÂN KHẢI (Qua chương trình dân ca 
nhạc cô - Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội) 


DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH 


Chăm vừa - Tự do - Tình cẩm lưu luyến. 


+2 * 2s. __ m———== 2A g! Bể cai 38GB _ ` 


T } _® 
#hrz—=———†1!-#= P 
Người di người ở đừng oê Người ở người ở đừng 
Nhịp vừa phải Ác 
1T ri mẽ —= 
ệ" TT =“..===== 
UÊ — em uẫn h 
“HH EEEEL: == 
— =. m6 .„. |®.e.—- 
Sa), cười 
h có mấy  bhóc D thầm, đôi ¡ï a 
: ==- —— —— —— H „ Su 
BS ===:=_===-=:. 
xì —. PP) 
`——“ ._. 
bên là bên sông như 222 do mà mày 
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33 = =—=. BE E— =>. 
 = .=_cẽ =c=.=.  ẽ=m =  T=. 
cũng có ưồi đâm, ưới đầm như 
P9 =E—_==.E==-=c..= 
: .——# - ... _-Ý = . ” == =—... 
`. an... 
mưa. Người Ơi người ở đừng uê người 
Vấn - lạ "22c cà - Na nnớ 

Ti „z #8 m L 7. =} =- =..=.-= 
5E oGgi "—=-*®~--= : ——.  ==——_ 
Lẻ em uẫn Ỉ Ỉ (Có Tấy 
_ =. _E=—=——= = _ —— : 
_ BS = : ” `“. : -] - T - Bị | men | - 
Ó n.= _® z— L—#_—x_}—#z —&_———_# «—z =¬x- 
trông ư trông theo hồn — tư nước tình 
Khi SE” cSEoEiïN HE=mniprtreniinsu SE JUEE-EMSPTET7EHDNENISREEZI PT ==c--=—= 
b Ề E ì ] Ƒ— lê — : Nà 
ệ NGON. cc #. se “s—s- = + si xử + “ ¬ b 
` ⁄ 
chung mà như nước chủy mà này cũng có a trông bèo, trông 


== '=E=::=-= 
— 
trôi. Người ơi ngườ ở đừng ễ Người 
Chậm lại 
= — =y. . ›= T= 
b—mx._—m. ®¬— }—| g__— z=Š | 
` =— T— =—=— “— ` . 
b. 
đi — người ở đừng D ữ DỰ2 
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Mười nhớ 


(2) 


Người hát: TỐP ŒA NỮ 
ý âm: XUÂN KHÁI (Qua chương trình đân ca 
nhạc cổ - Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội) 


DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH 
Nhanh vừa - Nhớ nhung 


-'#F —r—z— -® P -- k«d > — †— + ”- œ—— \ 
— "..# S2 == 
Một tôi nhớ ở đến người hai nhớ tiếng 
C cội n mrmen mg. =. EE Gian = . 
„.. L. T—# ø - È 1c 
“go “ bơ .....5 ST, 
— 
nói Ba nhớ phận, bên lại nhớ duyên hội ư là w hột 
=,. sa. —— TT = 
_ tr _———— == == _ 
ệ- —†- S đị Ằ —] 3 =—n SỜ, =-. —T „ 1 = . ø——e- _“. 
TA . xá l 
ư năm tình là tình nằm nhớ hà hội ha tính 
Tin + Ẫb TT xa: = I 
SN HE TP RNéẻẶXn= 
Xe `. 
tình tính na tình tình tình tình hư hột 4! là hư hội 
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tính 


tình 


a tính d tình tùuh  tùnh 
có —= '_—_— = : |: TT Ị 
Š—-===¿..z..= SE 
tình hư — hội hư là hư hội ừ bảy 
“.¬ Ị J0 he, - Ị 
&- = = .....=... 
——= me 5 —=—⁄⁄4 ' =—ˆ s A 
nhớ má l¿m tlm nhớ mốt phượng chín 
___ —.B 
é= 7¬ =¬..===  -.-... 
ko bt, © e . 2 
sóc, 
nhớ là đôi người xith hư hột hư là hư hội bhừ 
jj—-Pm—==-._- : _. |i 1 
ad =+2 =.= 
han ==-=. sẽ... 
mười tình là — đôi chúng lôi cùng nhớ đôi „ ngoan q ơi 
=—= SE EEE: =: = bm Enc 
'==-=- ==== 
= = 5 
¬— — 
ữ a - tính tình tỉnh a lính tình từnh 
á— ——— = ¬ là — = 
l T l T E 1 
—_Ố = nh) 55: ¬_=. nơ: E ân = - 
tỉnh ừ hội hư là hứ — hội hư. 
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Quo cổu gió bay 


ÂN CA Ắ 
Chậm - Vừa & DA QUAN HỘ BÁC NINH 
@212 Em ớt? ch r2. 
Yêu nhươu cởi do ơi à cho nhau Về — nhà đối 
Yêu nhau cời nhận à cho nhau. Về nhà dối 
=. m==| _ 
== `. sa... =Eẽ== 
Ko SE 4 = = =“—` 
rằng cha đỗ mẹ ở ở, này ä ố d qua 
răng cho dối mẹ ở ơi, nòy d0 ố, a qua 
== —== ..-.. 
« == -— r.% 7Ø s“ø ——— 
cấu. Này a ô) q qua — cầu, tình tình tình — gió 
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: = =— —] _ => F— Em 
khoan ngherộn ràng - (Dô khoan đô hẳy ấy —- đô 
=..-. — —-—=-- 
ệ= "_=— ni Jã : ,=i z ° = - PI ... ˆ®--| 
E “ni 1 = = _—# h 
Đ P 


| 
SH = 
FẠ == 
hhoan là dô hấy) Em mấy nói rằng thuyền dê thị xã (dô 
= = — ¬ = =z 1 ^-. = = “=.- _ 


bhoan — đô háy) chỏủ lúa mớc đóng thuế nông - (đô 
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: __ B — h ` _ : lai ` 
tôn: 8 2... TN. Ms =ẽ + 
Tg—= _. _# -—=” | ==. °——z ¬ 
——>z — — 
khoan đô hãy). Tiếng đô khoan của người Thanh 
- —~ —— Ä% —= _—— R L — 
ệ B =» IE £ ° Ũ _ | [2 =) ——⁄!.S E == | kế ”- 
Hóa  (dô khoan — đô hãy) từng bến trên sông em thuộc 
Nên ae: = xa." =.=i 
à-= _ == —.`.- KT BEIÙIEET 22Á/ESMIRESiDEEGE | + : = = 
lòng — (dõ hhoan đô hãy ấy dô khoan - là đô 
_ SEEEIEECEEE=====-= 
F Vy x2. == : n= bội 
_ Ắ. Ị = '=———==--- ế Ì ~e | == E 
hãy ấy dâ  bhoan là đô hẩy ấy dâ kbhoan là - đô 
B/ = ` ] EUE-ED] EOEEEE1 : sọ RE. vệ ` 
N8. PB == =*—~ =. .— -#— 
hẳy). Thuyền qua bến Hàm Rồng tđô khoan — đô 
: SHIÌNG- sa: —_= sa EES __—#- Tim TẾ Ni 
nã __,~ = E cm. C=- e Sã : + - # 
I ` 
hãy) Hái bởi nhau lời ca sông Mã (đô khoan đô 
~— CHƯNG ——}ớš“ 
In ng =ẽ.= =x.=. ` .-Ý £ 
ễ =s —=—==—-----: : = 
® ï | l — 
hầy, Vấn thấy - lòng ấn Dương đô 
—_ #— “¡8® ® r8 — —“—=—=._¬.. 
=1... ==--r®'" 
ĩo ấy dô ta là dô hãy ấy dô — ta là đô 
mm. _ ——. : — — E 
ïĂg. EHiEESE ‡ „ L——#- '#_—T bm 
ệ “ „ kv H 
hây Hảy dâ dô hãy — đô hãy đô đô háy — đô 
[L, |2. 
` _—.— mm RG Ị bê SE SE 
Ạ- =7. "= .. .........ÍỔ 
2 3 NNẽ=—-. Ỉ .—-.—~ 
hảy dõ dô bẩy đó Đô... Dô. 


Hò Ba lý 


nàng phơi khoai khoan hố khoan" 
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Hỏ giồ gạo 


Người hát: Nghệ sỹ LÀI TÂM 
Ký âm: XUÂN RKHẢI (Qua chương trình dân ca 
nhạc cổ - Đài Tiếng nói Việt Nam) 


DÂN CA MIỄN TRUNG 


Vừa phải - Vui - Sôi động 
l  — 
l 5 -—- S ' 'E==: mt PS S l 
_ 3 P-- —s- E—T——x xu. 8 «@—_— 
=— | ¬—_— -_£ p7 — | 4 
Khoan ơi hhoan hời bạn khoan lại hồ ở khoan (Hà 
=—=_ =- 
: : y3 — SẺ —- = 
= s=. * == = ¬¬= 
— -=. ===_ s =—=—¬—= = 
ở 0 ờ), Hò Ởi, : `... .mở 
ị - — h s - N- | _ —— 
5 TT  = ——¬ BÙ TEE ¬ + 
E [ Re: : . „.- r5 Ị B3 
£3-EEPEsbsuUn=e 
~ ~—“ 
chào bạn đường - xo. Ham Uuï uới — Huê 
= 


lời 


== E=.-= 
ị liB0) 
dơ ở ở ờ 


b9) 


TP 
==. „ 
là œ: đã hẹn ở 
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_=- - — mm == - mm — 
REiisoit; „Nhi F — "R— ¬- 2HnB T0! 
sa E ị : TK —h- "=. 1 ] “ _-g : _#-. ï.—=; 
1 =Z =. => 
ở ở ở ơ dở chào người — bên nam mất 


' 
+—— 


=rc =... 


” ~ 
ĐỂ: ¬¬. — 
lòng bên - nữ, chào Hgười quản tứ lâu bạn thuyền uới thuyền 
"Í + _# =. HE ÔN cNKC: 2“ ma | `. SA hy 
TH hp n2 nờ 
——¬ `. [ | 
guyên (Hà ở 0 ởd ở ở ø)  Hò đi : : ở ở cho 


em chèo chung một tiếng béo chào riêng chào đã — khó 


“.‹...=c. 


F : = | =.—= - šp TRE 
== h : =. == —= _— 


= “e6 =ẽ.-.=jx.=:.s, =s]| 
ng 5u __:8® mÌ ø—®—j ' 1T. r_Ế ..—° 
FẺC HỆ = all vsg | | ƒ 
chèo (Hò ởi ở ở ở ở ở ở) Hồ 1n Hết 
— ,=ET ï= == 
) —]|: z «mg. j -T+-—-# _® B=-= = 
#, ` / N/ e3 .° - ` — 
hạ thu sang mùa màng rộn rõ cho tôixin gửi lời chèo tất 
= | ==. - _ —=. m—P- #- — 
@——— == —] s = 
- e 2 ị —— ' 
cd có mặt bà con (Hò ơ dg.Øơ Ø). 
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Hỏ hụi 


Người hát: Nghệ sỹ LÀI TÂM 
Ký âm: XUÂN HAI 


DÂN CA BÌNH TRỊ THIÊN 


Nhanh vừa & 
+ 


“=_-.¬ .. an 


Hụt — hệt hui ta - hò khomn — là hụt - hò 
An IÌ SH — 3=“ —— + + ñ t Ki 
x : _. x ø- „, " = 5 T ø s „ 
`. ` 
khoan — a lý khoan g hò khoan là hồ 
: ¬ Sai | T == 
=E= 
`“ 
khoan. Đi mô cho thiệp — theo 
-#⁄cP- — Lm i T— : -_e— —#— Ä 
AT ¬ ^š H _ - & Xi sầu —@Œ- p =- = .. 
„+ ni =- _#— Ý= 
cùng là hụi hồ bhoan. - Đái nu — thiếp 
1ÔI 
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khoan này. 


cam này 
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xx 
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Go SCE===—= 


Ù 


xxx 
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Hơ măng Kgia 
(Nhó thương) 


Sưu tầm - Ghi âm: LẼ TOÀN HÙNG 


Nhịp vừa phải - Tình cảm tha thiết, 
2 : 


DẦN CA HƠ RÊ 


1=. .~=.......... 
====..= e= == 
Nghe gió đua ngoài rừng, trời đêm bắc 
` Si. nem Eei k= = h E | : h 
_—ˆ E—- “—= _ HC 
nối lá rơi khắp rừng. Đêm 
E=.=... : k pH 
==_=—=- ==ẽ. 
`... - 
đêm ngày ngày lòng gi thương 
$ = Si: 3i v 
_„ ——1 RE 2 = : : TT - 
= từ ==#—- : 
. SN Sa 
nhớ nhớ gi khôn cùng. 
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Lý cây khế 


: DÂN CA LIÊN KHU NĂM 
Vừa phải - Duyên dãng 


§ == 
===—=—=—===_—==-=. 
— 
Trẻo lên ta la lý trêo lên,  trèo lên cây khế mà 
n =. : : ——.Ó 
E “ " _ø - =| —_—_|—-......j|,.....-: -| F. „ 
° b e .—. 
rụng, khê rụng đậm đùng hhế 
8 ” = —.! hŒc PC 
 —=======-—=== 
đo s Ô —.. @———- 
Hgọi mà khế chua. A là khế_ mà 
2 CƯ TC. =- == 
= —_— #:. ở. Š_-,- E = x..- e 1 £ TH RẺ z ø-'I _—Z 
` e 


chua. Ai UỄẺ cho gửi một húi khế chua là chua. 
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Lý hỏnh vôn 


Ký âm: Nghệ nhân VŨ TUẤN ĐỨC 


DÂN CA MIỄN TRUNG 
Nhịp vừa phải 


Tủ. Ị " 2 E Pm —- 
S.==.—= ==== 


Xe 5 x.. ..= 


—~ 
Một đôi lời một đôi lời nhắn 
M ¬ : lai h 
.. = Đo = Immam 
° S=-rE.—=======- 
. ® ” : 
— `. 4 hà 


cách song tình thương chớ phụ thì thôi nguyện — một 
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-ây ị ) z « 
Ậ Ha. = —= = : 
lòng xin đừng sưo nhàng. Trời bia định cái 
ri m†“====.==:.—-=-=-: 
"e) —~—— sở = P . E ” _#—— -, „ `5 

`. 

nợ ba xinh đẹp - duyên mình bòa 
é? =======-== 

niềm phụ phục bậc tài danh tài danh ư ủ. 
—J- 1 —~ : = “5= Ị - Di VEEE 1 = S5Ị : : 
EECCEEEE======= 
ĐC 7g CV 7 =. 

Dầu duyên có ở tại non bổng — kết 
ệ" T7 = == : 

_n: = : 1—. “: _.—*—. E: 
e ”e] - _# —® +— - 
.——..—..- ==-—==-: 

mỗi tơ hông ấy thời trông thùi trông ư, nghĩa sắt 
"_. =—= _ : ——== 
Ö°  -  « -. `. 
cm hòa hợp trăm năm. Vị xg.. 
“c7. | ¿| SN ===: 
===—==-=.=—=-= 
cách nhắn duyên cùng — bạn trí âm. 
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` “ ` 
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mK Nuà' 4 Ỷ———.... 
INEEAY — 
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“—'t— 
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ức dú 
lR: SUƯEEGEV s1 1Ì 
—“— 
=4 
bên 
ø) 
 - —— 


bia 


TINN NI Si 
Lai 
La 

=== 

“==i 
_Á 

=5 
Kìa 

sả l 
k—-—=:C 
=1 


Ộ 
¬—- 
—— 
ở 
E 
Ƒ 
lN 
=——=I 
—- 2 
-g—Í 
chứ 


=“== 
ở 
E==== 


= 
chiều chiều 


Người hát: Nghệ nhân M 


Ký am: XUÂN KHẢI 


TH m— 
=r 


& Nhịp chậm vừa - Thư thái. 


Thị sưmà 
}» H ) 5 W về 
$ TH ¬ lê sInh 
tế Hs Da. XỊ 


hời con Uượn trèo bia là 


_= 
Š 
SŠ 


bia. 


107 


+ 


Lỹ mười thương 
(Lý hoài xuân) 


Ký âm: XUÂN KHẢI (Qua chương trình dân ca 
nhạc cổ - Đài Tiếng nói Việt Nam) 


Nhịp v phải 


DÂN CA BÌNH TRỊ THIÊN 


== 


====- 


=..r 


Một thương tóc bỏ 


đuôi gà. 


Hai: ở thương hai 


z= ——=—=—- 
====—-=ễ 


thương ăn nói Ơi  nường 


Ơi, 


mặn ÙA 


L2 HS 


= 


+ sẽ 
+. == = 


z 


mà di nường di có duyên mặn mùò ơi nường 
. : 3: 
+ Z=== EE==—= 
Pn = Đo —--VNNEENSEE=~. SN “¬=————- 
ơi có duyên. Ba 
LỜI 9: LỜI 4: 


Ba thương má lúm đồng tiền 
Hốn ở thương, bốn. thương răng 
láng ơi nường ơi, hột ư huyền ơi 
nường ơi bém thua hột ư huyên 
di, nương dị bém thu. 


LƠI 8: 

Năm thương cổ hãy đeo bùa. Sáu ở 
thương sóu thương nón phượng ở 
nường ơi. Quat 1 tua đi nường Ơi, 
dịu dàng. Quat tua di nường ởi 
dịu dàng. 
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Bảy thương ăn nói bhôn ngoan. 
Túm ở thương tám thƯơng má 
phôn ơi nường ơt lại càng ơi 
nường di thêm xinh lại ử càng di 
nường ơi thêm xinh. 


LỜI õ: 

Chín thương em ở một mình. 
Mười ở thương mười thương gu 
trọn ở nường ơi. Mối w tình ơi 
nường di cho at mốt ử tình ơi 
rnường di cho di. 


Lý ngựo ô Huế 


Người hát: Nghệ sỹ NHÀ PHƯƠNG 
Ký âm: XUÂN KHAI (Qua chương trình dân ca 
nhạc cổ - Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội) 


DÂN CA MIỄN TRUNG 


(EU tri Em 


Nhanh - Vui hoạt. 


Ngựa  ô ô ô Lan ứ ngựad ô bò ô. Dây thắng biệu 
——== ——-. = - s) sa = cấp 
=E;* [E:.z+*:—=-z+-=Ï == 
===. le + # -- c. “se ø - = 
Uòng dL bạn chung tình di 1 Bạn mình ở. l ừ ừ tư ừ ư. 
ca: TA TS ®——*® D3 RE TH Ea K= -. ”m—® _ 
kh .=-m- :.—=.= 
Yên w ứ tra d tra Ù TL Ni) yên ứ ư tra œ 
mi ` =“ -_—-__- 
DƯ 6.2 - #8 —— —- n1 nh St li E k 
_'——:—===-—= 
— —_ —— K— 


tra yên lrơ khúóp bạc bộc lục lạc đồng đen lại tựa búp 
====.— 


' TP '— =>" —== : 
ẳ Di e° TƯ, : e E_—= m.. (A22 =4 = 


son — bộ đây cương nhuộm thắm, một cặp yếm trắng lnh dày ở tạng 


=“=— =—=======_— 


tính tình tong noọng tang tình thiếp sốm — cho chàng ¡ï Ỷ 
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¿= —= == 
==== |: —=—_.~-—-- 
lạ - lại uê — dỉnh, thiếp sắm cho e /N i Mạ lại uề 


thau bát bình dù cánh 


=== 


cá dưới nước, con 
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TÌMCs 


+» < kh 


nộ 


Ị, 


^ 


N CA BÌNH TRỊ THIÊN 


" ụ 
ME) 
À vụ 


iIi= 
`: 


Ey -ni âm: ĐÀO QUÝ DUY 


h V4 
Tái 


2. Le 
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Lỹ Thiên thoi 


Sưu tầm - Ký âm: TRƯƠNG ĐÌNH QUANG 


DÂN CA QUẢNG NAM 
Vừa phai - Lạc quan duyên dáng. 


—“——- E===.--.-———.. —===- 
>¬—— - ¬—— >> 


Muốn đi cầu Uán cầu 
ề ¬ ° E "— —T? = _— —+z——®-—- 
Tộ œ | 
UứN, ta nì Họ đóng định, câu tý 
Bunn—i = —> b == 5 NGCSE; = 
. `. " = - ®— ¬ 
ậ z = —¬= . c : = † 
tre là ú tre tang tình lắc lốo, cầu ư 
`: ng =.. .c. =5 3 1n GP  l... 
S5: ni 
tre là ớ tre tang tình -lắc lổo qua lối 


LỚI 9: 


Xem lên hòn núi ta n‡ nọ Thiên thai 

thấy + đôi ¡ đôi con chiên chiện, chiện 

thấy ư đôi là thấy đôi con chiền chiện, chiện 
ta nỉ nọ 1 ăn xoài a ¡ d ăn xoời chín cây. 
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: ` ĐI 1:11) 
s7 "= IM Š T5 4 
XÃ M ds cé \ IÌI ~ZZ” li 
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| gá h “ 4 „ Œ /H— LG: Iiế ' Ễ 
. Bàu „c 
lÑ «7x cỗ Si s ll ` 
¬“- _— đề & NET — 
=” sì Jìn:ssiiii 
\ /Ì -#È mg HH - + ẩ P—- 
ŠS? ~ W. SỌÀ SỆ 
`_+ lÌ| s NẠN Eẽ š? Ể 
 ° lÀ  b: 
: “ s Š ễ Ễ 
4 ll ¬ II § z b Kỹ - 
: 2 sỉ 
1® 


^ 


”, 
í tìi tình ôi 


—=—— 
—= 
_—==—= =.- 


—=— 
sả gi: 


Sưu tâm - Ký âm: HÀ NGUYÊN SÂM. 


Lý thương nha 
=== 


Nhịp vui - Tình cảm thắm thiết 
—= 
— 
L— 
——==== 
H—= 
JL = : (L (1t. & 


Thương 
— 
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Lý thương nhau 


Người hát: Nghệ sỹ ÁI VÂN 
Ký âm: XUÂN KHẢI 


DÂN CA LIÊN KHU NĂM 
Chậm vừa - Nhớ nhung 


+EE=tErrtrrrftrrere 


Nhớ đ ừ ai nhớ mà nhớơ ở ai nhớ ai ra 
Ậ ` SƑ ===. = C=E =—=: 
“cản 
ngẩn — uào ngơ, nhớ đi di nhớ bây gi nhớ 
CHƯNG. ^ P7 
ề “Z—-I|-£ === == hi XETE nà 
Ni z `... ý 
qi. Nhớ ` di lòng những w bồi hôi như đứng trong 
" —=E mem cha #3 | 
—=£ € —t : 
E ] : = == 
lu như ngôi trong than. Trách qÌ.... 
LỜI 2: 


Trách ai ai trách mà trách di. 
TYách ai ra rủ ngẩn ngơ. 

Trách di so khéo hững hờ mấy ai. 
Trách ai biên biệt canh dài. 

Để nỗi thương nhó trong lòng cho di. 
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Lý tiểu khúc 


Người hát: Nghệ sỹ LÀI TÂM 
Ký âm: XUAN HAI (Qua chương trình đân ca 
nhạc cổ - Đài Tiếng nói Việt Nam) 


Nhịp chậm vừa - Tình cảm văn vương, mến thương 


DÂN CA BÌNH TRỊ THIÊN 


1 ° mxxamanan ta +... + 
s : In = d † : = 1= 
z=——======—=.=.= 
: —=— si - —== : s.* 
—_ 
Chuồốn  ư chuồn ở mắc phải a lý ương a — nhện 
z | = : h KP —_ CAN 
== ===—-=.=-=: SE =.eE 
———— nn ll ~ =|- E=-—- 
`=—⁄ 
wơng 0 lý 0ương ao nhện ương Đã trói dan dứu ôi 
=1 nh ¬.-'' Ta» — sẽ k 
Š ...... _ữ Ki Tin SG. < z2}. : == J1” 
"=“=—=-.: „—® R= —=—— 
Ị — `7 H TT” —— 
ơ dị Ø thì thương, thì thương a lý 
— —¬ 
LẠC E~E- == E=========- 
: GP Km ự-= L—2Z —] 
XS.” 
nhau cùng l xứng u xúng u xóng u lưu — phàn 
s In r==s si = + 
‡+ = = X— e _ế—J. S: nh s: : 1 =- ¬ 
thương Hà thương a cùng cà g cùng. 
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2À 


Lỹ tỉnh tang 
Người hát: Nghệ nhân MỘ 
Ký âm: XUÂN KHẢI 


Một thương tóc tod ngang 


' “EEi ÌSEBĐNEL l1 TEHENH 5 VN: v#Se € ÏN:YZ Z5 V^DEEE 
L—= =—==- — —x® >~¬- 
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li = 
t0 
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Ihii=- 


tình tang. Ba... 


lỊ 
IấÍ 


tang. 
dhg mở rộng mắt huyền thêm xinh. 


thương thơ thẩn bên bờ dòng 


thương nón Huế nửa uành nên 
ngang. Mười thương tà áo dịu 


q7 


Hưng 
hương 


qu 
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ín thương B( l 
- ¬ lj 


l„Ø ø 
01g ri 
*.- mm Ê. 


\ 


* 
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II) 
d|[[Ì) sẽ 
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Eý âm: XUAÂN KHÁI 


Người hát: Nghệ nhâ 


Lý vọng phu . 


giữa mây trăng 
dạ em trông 


chỉ mà 


Ơi 


ình 


chàng mà là chàng 


anh 


nín, nín 
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Ru em 


Sưu tẩm - Ghi âm: LÊ TOÀN HÙNG 


¬ `. .ẽ.ẻ.ố. ẽ. DÂN CA XÊ ĐĂNG 
Nhịp vừa phải - Trìu mến, thân thương, 


Ti Hưng: L — —— 
EKE==. “—x— 
Em ở: em ngủ cho ngoan, để mẹ — đi chặt 
„6e. <=. 
cây chuối nơi Em năm ngủ cho 
===. == —===-..- 
SG TU NG 
hgoan, ngoài rừng xa ch. đang đi hiếm măng non, nín 
= ——— —— |]—— — KHẺ,—CC———— THAI 
k ...—. =8 “.—- ch, ChE= F——z--- 
h=j ` : ... & Si 
đi đi em Ới, em ngủ đừng khóc 
= == 
N 
en, ngoài rừng xa cha dung đi hái — mùng non. Ngủ 
E ——Ì ¬——— E Bưu 
NNhỤjrpES=memi _ 5 I Ï Xà PS 
án -. _.—. 3 s=: „—nm = = 3 _— 
-: 7#, e , .: 
ngoan - ơi cĩ đi. Nơi xa mẹ tìm được nhiều ngọn rau 
TẾ) 
J= =—=- =——=—_¬¬ = 
 = #—- S: =.¿ .— —==> GEEm =2” = Ì 
¬—— 
non, — đừng khóc nữa — ơi em ơi. 


I18 


8B.DCVN-B 


Chậm vừa - 
nụ 


Giên mỏ thương 


Sưu tầm - Ký âm: ĐÀO VIỆT HƯNG 


Tự do 


- Tình cảm 


DẦN CA NGHỆ TĨNH 


li 


P “no. CÊỢ 


ưng: giận „ã giận mà thương thì 1/8: giận thị giận mà W2 thị 


s„ “sa =EÊ ĐIẾP 2c = 
TP? rên tt = 
Anh ơi khoan Uuội bực d mình, em xin — lại để 
Nhịp vừa phải 
— S5) TH =— 4 == Š pc 1: : = ——= = 1— 
?=EEHE ren ==- 
—=E== z»"=“= =+ “Sa = 
anh thêm — tỏ ở tường Anh cứ nhử rằng em không 
Snnn P=-... : , : š E 
.: : #.ong 3® 7g ———E ; 
— 1 "`... —=? 
M mg em do lường thì rất cặn bẽ, chính — thương 
: Ea = 
—=_” v” v2 —= ` ˆ 
anh em nên bàn dúi mẹ phúi ngăn anh bhông di chuyến ngược 
t ¬ SỰ. vi ¬ 
_ . =. =) ] 
TS 2 == :£ 5 ø———: ¬ 
= 


£@-_— e + 
mị -lr E == Ẽ SE . = sr: 1 
thương. Anh sai lá sở em bhông — chỉ nổi, anh ơi 
E Ị 
=— ==. 
= =.ẽ= 3i Ề ——— 
nnn Dài —— JNu .n LỊ 
anh, xi: anh đừng có —== ĐỘ trước Hiên ` anh t¿ phải 
Châm lại 
. —PEE—_——) = 
in: —=—= + — 2. 'Eƒ==.. ] 
tự trách ở mình 


Vọng Kim Loang- 


Người hát: Nghệ sỹ THU HOÀI 
Ký âm: XUÂN KHẢI (Qua chương trình giới thiệu bài 
Vọng Kim Lang - Dân ca Liên khu Năm - Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội) 


Vừa ” (Nhớ _— DÂN CA =— KHU NĂM 
Chốn lưu dương cách _ để muôn \bue trông - theo 
¬=--- = 
chàng từ  uó ngựa quan sơn, thiển trông theo 
chủng dở _ bố ngựa guốït nx 2 Mộng 
=m.== —.. == 
V. đêm —— ai uề thấp thoáng, nghĩ ra 
li 


==E== = 


thấy ai trong mộng mà nhớ buốt chia 


xuân. Mà sao nhìn uê lưu dưỡng cánh — chỉm uấn biệt tăm. 
-.. 


Bắc kim thong 


Ký âm: TRẦN KIẾT TƯỜNG 


DÂN CA NAM BỘ 


Nhanh vờa - Vui 


T ` KerEst —Ì }" SEln====nfEìE King L 
SH : ==.=.-.. 
...= =====_—== 


“- HH 


Bắc kưn thang cà lang bí rợ. Cộtqua hèo là bèo quư 


===. —=====——=- 
ø 


-—=-—=-— E=.—_= =— 


Chú bán ếh ở lại làm 


cột Chú bán dầu qua cầu mà - lé. 


® =========—= 


N.zZ 


chỉ. — Con le le đánh trồng thốt hèn. Con — bìm 
= TK: 5 † == Ị 
E =—= =- z F) im Si | 
¿ ø TIET-. ” 
bịp thối tò — tí te tò te. 
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Con chim manh manh 


F2” 


ƯA 


¬ ` 46 


“,“#..2—<i 


Điệu lót 


ý âm - Phỏng dịch: THANH HÀ 


DẦN CA KHƠ ME 
Nhanh vừa - Hài hước. 
rLØ- h—. À —À — KH : 
s E= =ẽé= =. =="=. 
- >— = = `à : 

Sơm séf ở xô — đi nề phía tây 
nã = TƯEEEEII = In : Ï k 
Pu c ®œ— mi = £ z : Bồ ề @- “ˆ 


? 
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này. Không lấy — được đâu sao ghét cái 
š =—=_..r=: : ARESIE TS XS š K= 
Ạ" ` ==-. = :.:..ẽ. 
Bo `_® L _z | 
giống ăn chơi ngủ ngày. Đø la œơ dơ 
T † —= : ——= = 
L: -ø. —§- = „  —. SE | 
Km : từ vã — `¬_—_> z LZ) 
la rỡ ma đơ la — ma đờ F28 


Điệu lý qua cầu 


Người hát: Nghệ sỹ THANH HƯƠNG 
Ký âm: XUÂN RHẢI (Qua chương trình đân ca 
nhạc cổ - Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội) 


Nhịp vừa phải - 


Tình cảm tha thiết, 


DÂN CA NAM B 


Ộ 


J” 
. —= _—— 
— g z mĩ 
loại ) «. 7” 
Chờ nhau chung thuy chung bên cầu. Dịu 
Tình c1? như ánh trăng bên cầu. Mn 
— = =—=-=.: 
¬——___` `. 
dàng tha thiết như đồng sông. Lòng xơo xuyến bồi 
mà tha thiết như dòng sông. Lòng chung thủy đợi 
=== =——m—__— | =— h mm. 
_-øg #1 ø ¬ 7- # — : 
hồi, nhịp — cầu xe duyên thương càng thương tiếng sóng đôi 
chờ Đường thành tuy xu ben - triển sông muốn nhớ quê 
li vẽ Nhi ———- SE. 
=== _—..# zị-®. ¡_—®#1x =: am —= 
| — 
bờ. Cầu mang thương nhớ. Tắm trong phù sa tươi mát. Bông 
nhà Đường lên biên giới Cánh chữn nào 0uUÍ phơi phới Bông 
: —— —_ 
“tG>— , "—-...== =—=—=.: ho Si 7... .... = = = ==. 
Dng v - =. 
la màu hooa, bông trăng. Hát uớt em điệu lý qua cầu. 
cầu. 


lúa màu 


hog, U 


Uống trăng. Hát uới anh điệu lý qua 
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Hót chèo thuyền 


Sưu tầm: NGUYÊN HỮU BA 


DÂN CA NAM BÔ 
Nhịp nhàng - Tươi vui. 


AT: "=— -=.-=. 
# = T ï “NG- 


F: . Ö, .. l bổ Sẻ ' 
Chồng chài là chài uợ tưới. (Dỗ đô khoan đô 
==== ==.=====—== 
. ki? TƯ GHI S== 7 __° 
hãy) Vợ lưới thì con côu. (Dê  dô khoan đô 
á> == `" =- mIEEE===== 
Jả ng hông nh, ng 
hấy) Sông Ngô là sông bể — Sở. (Đô dô — hhoan đô 
CC: =E=-—¬ —=- 
——*_—-+sÌ-s._—z g—#-2i —=.=. «— 
° ¬ sử — j_= - ¬ XS 
hãy). Biết đâu đâu bến bờ. - (Đô đô khoan — đô 
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"m 
= 
>- 
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Hỏ thề mực 


Sưu tâm: HỖNG NHANH 


DÂN CA NAM BỘ 
Nhanh vừa - Vui hoạt 


SIEEEEEEEEEEEr>re 


Anh em ơi! Xuống ghe cùngđi — cùng đi thé mực, d thé 


== =EE©tt£S= =š 


yuực tuy cực mờ. UùUI. hé mực tuy cực mà 
UuI, mong sao cho ~ khênh mực ở _để UDui CÙïg UuI 
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9 .DCVN-Á 


| 


L 


dông chờ tôi 


l 
V# : 
‹Q) ` 
¿3 s»§ y s 
Ề tp he kPu 
"`  ^¬ 
-+®Ð 'À dể Pị 
-c - Ủ 
S ° 
S = 
Ê sẽ SE 
`9 hs 
rx cs 
8 
=) 


bài ca bà 
đây ghe. Xa xa 


Ạ 


X 


Lắ 

mực sỉ 

bờ. Hồ lơ hò lơ hó 
bến mực tươi ta e 


trông ngày rồi trông 
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89 DCVN-B 


Kiên Giang mình đẹp lắm 


=... (Tý chèo >> 


EN THU 
än 6a.nhạc cổ - Đài Tiếng nói Việt Nam) 


Người hát: 


DÂN CA NAM BỘ 


E~ZrzZ.P.È 5 EE=.= 
“Z2 ø 


b đông biền. 


¬( 
* 


FỄ 
"vs 


HIIN 


¬¬wnng 


`,“ 


__ — HH 

—— †- "7 “¬ ___) 

La L2 .— q4 x.„G. #—| 

+ 3 T “==.-— 
ru trăng 'n Äđó 411/71, 
Ñ Ặ) \ 


c=== 


đẹp, sao đâu đâu cũng d 


lu 
HI| 
T\ lI 
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Lý con cud 


Sưu tầm: TRẦN KIẾT TƯỜNG 
Ghi âm: TÔ VŨ 


DÂN CA NAM BỘ 


—=. '=—| T = L 
: 5 +: = : J = 
ST: ; e—=m. : 8s 3 = , = « =. 
= : Y 
Con. cua quấy — nó ở (la) trong bang quấy 
=—=== =—== 
: = 2 
ữ FƯỢNng ữ Nó kêu ớ rỉnh boòng 
In —— 
¬ = L P J: £ = —] 
h5 1 z # † 
z 7 z —= - ” 
rịnh ớ rình boòng ơi quây h) Tượng 


lang tang tính nh lình lang lình tình tạng gia 
= TT 3 = _ — 3 "_ 
“—y ” —#——#—— m= = mm ø—_®— ] 
` `“ F nh: 
chày ba quay k) rượng a. 
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Lý cới mơn 


Sưu tâm - Ký âm: TRẤN KIẾT TƯỜNG 


Nhịp vừa phải - 


Nhớ thương. 


DẪN CA NAM BỘ 


SH in E1 
: = == —— 
== S =: 2 == „._ # -/- : 
Sì Tớ S: 
Nhớ nhớ ua nhớ di uống bóng, tiếng 
: Đ- SIE + RE NHENEINGESSI—— LEENEỤ HE = ——_ 1= —— 
+ e |—ø:—z'.- “....y -. _#e.—# KS ¬s—.— 
trông xu xo, như là kêu điệu chồng ta chốn giang biên người có 
Ẻ TE=. k - =: -_.®#—] s_—=—_-'a- 
?2 2 =z=—= he =-- “ 
¬—~ bế “ 


lý tương từ lý phận HằngNgu, Ô Thước 


biết có hay chăng - lò. 
bom ¬ 
pSn=e T | = >> _.— == m= ~T= 
D:LÖNG: =— : -_Ì—øz 
s-.==.= == =- 
`—— 
qua sông Ngân, thương nào để cho loan phượng dầm sương. 
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bông 


KIẾT TƯỜNG 


7 


ÿ cây 


L 


2 
LA 


tử 


xanh bông 


Bông rồi 


mãy 


lại 
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Lý chiều chiều 


Ký âm: TRẦN KIẾT TƯỜNG 


DÂN CA NAM BỘ 


Chậm vừa - Tình cảm yêu thương 


co m=ner. ==E==-= 


— Bến -, Em 
z z 
Chiêu chiều rd đứng tây lâu tây, — tây lầu 


`. `. `“ “` ⁄ k 
tây. Thấy cô tang tình gánh nước, tưới 
1. ———----: K=== =: 
_#— œ— “„—ø_—_- vn IEE ¬ + - — J2 h— 
`⁄ `. s ch e- 
cây tưới cây ngô đồng. Xui gi xui trong lòng, trong 
=—=:...._.. ....= 
SE | | m _ Mu êm = v» .t—Ừœ 
z @ `“ >— 
øg 
lòng - tôi thương, thương cô tưới cây ngô đồng 
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Lý chim quyên 


Sưu tâm: NGUYÊN HỮU BA 


Nhịp vừa phải 


DÂN CA NAM BỘ 


in. ==.=======.== 
: se -“ E: -— 
ệ*i >=—----: 
Chứmn khuyên uê ăn trái ruối, Nhữn êo LÔ ¡ t lồng này 
=J T———r——- —F : TT 
ệ > —#- Š s Ì† Nai IƯNG s @—+†- === : Ẳ ..—œ sre ‡ — 1 
+: = ” .. 
nhăn TT” ¡ lổng ơi con bạn Tnn ơi, ơi con bạn nưnh 
: l q— E : + : 
Ất: s-—=x+—x—-—- ==== 
_ R 
ơi Kia“ bia guấy, ghen trâu guáy 
—r —m- : — — 
ý _ ~ l=ẽ: . _—- m 
° +# ¬= ===.=. - 
ằ === — 
»~< : „.x ~— ` 
Vợ d ở ` th Uuợỹ ở ở ở chồng ơi con bạn — ghen 
.= ==. ======: 
sc 2 
hơi — đi con bạn ghen, hơi. Chỉm ơi chữn xa rừng, thì 
„ Ƒ = IE=mni vai - RE bn, — - —==ĩ=s=si= vã 
TỶ _- : 5 † s Sẽ m=¬ 
—==-=——-.._ 
chim thương nhớ núi non. Người cách xu cội nguồn này, người cách xa cội 
T — Kết P E3 = tF——— = 
PS. —==¬ 
_— “.._ = ø ` 7 
nguồn ơi có còn gì buôn hơn, di có còn  gibuồn hơn. 
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t2. —< 


] 1N" 


DÂN CA NAM BỘ 


bọ 


2A 
[) 
_ r 
S.” G 
F, 

c?? tiya 
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Lý con chuột 


Sưu tâm và ký âm: TRẬN KIẾT TƯỜNG 


Nhanh vừa (Vui) DÂN CA NAM BỘ 


á "==..........= 


~ | Ƒ—-. l E PENGSI 5c 


Chuột chê chuột — chê nh là lúa lớp. 
—=z¬—-==-—= 
Son ai † 3Ì Neoi _=_—=ốỐ# F IS z 
—— — 
Chuột chê — chuột tre tình là nhà — dột. 
S.: }— | — s ị - - Si p” 
+ @——- ï 5 1 -® 
© ) F] ~4 vàn 
——— + - Eì là 
Ăn mo ra năm tre bụi — tre. Cá 
= _ =“ ..-  ốn 
__ỏ#® ——z—®_—}-#~ 1 =—= ==“.e.. 
IS Sẽ 2| EEEEr nà “—'—* =. = #———-z 
anh — có anh tình là chàng lười. Có 
— ®e— —z- ~ E1 :=— HT: = 
ề P- —)—»-x lv Ca. 8 
Ec— ¬—-> "¬——— 
anh — cô anh chàng là ngọt việc. Ăn no ra 
==-'!: IH| |2. 
+ _OT._==== g II ————+-— 
=... _“: = TT 
ET =_ ==== 
„ | 
năm tre bụi — tre. Chuột... trợ. 


Lý con sớo 


Người hát: Nghệ sỹ THANH HƯƠNG 
Ký âm: XUÂN KHÁI (Qua chương trình dân ca và nhạc 
cổ truyền Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội) 


DÂN CA NAM BỘ 
Châm - Tha HH 


€frelUÔrL771Lf£ ki 9/22] 


L5 


b1) An aL đem mà con sáo H 
$==E Em +2<IEE == 

L, sang ở sưng sang sững saơng sông MT. Ùừ con 

— 
$2 «—2 Thị  == = ;_ø— 
3S Sang sông ! + kế tình bằng mà mm. xa ï = 

S—- 
m======.. CEHHZE == == 
: tình bằng mà sung sông ¡ Ẻ. 
ae 
Ai ø' — đem D13 đem mà con sứo ¿ EU E1 
===========-..===. 
Xz" HIẾP S2 `: 

Là sô ở ờ SÔ sô sô số lồng, cho nên con 
`: Er acc 
_— sáo số lẳng ¡ ¡ 5 tình bằng mà bạy xe ho bổ 
FT CPEE HE l 

¡, tình băng mà sang sông 1  ¡ LÊ Đ l Lễ 
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Lý con sớo sụn Xh 


Người hát: Nghệ sỹ HƯƠNG LOẠN —. / —#⁄, 
Ký âm: XUÂN RHẢI (Qua chương trình dân ca ` Ï 
nhạc cổ - Đài Tiếng nói Việt Nam) `: ` +. 


Nhịp vừa phải 


ề s tš==——=- 
ên `. mà con ` sáo J[ ø số 
! 
=S==:=== E==== === = 
` 
lôế bìa xa cái lý song 
\\L 


¬—-= 


dê, — đồng mộng” 
—: ì :.;E==— 
-» p Po= c“t CC _—~ ————:-~ : E ¬ +— 1 
⁄ — —=—== cTH E_ 
(Z ¬ 


10B.DCVN-B 


ý dĩa bóánh bỏ 
— 


4; Qưa chương trình dân ca 
äE thanh Truyền hình Hà Nội) 


Chấm, tự do, tình cảm 


==..-=:. 


¬—-Z 


b 


=“EEEE——= 


trò, lính tình tang tơng lò trò 


Ũ Hơi tay - bưng dĩa lý bánh — tôn 
giấu cha giấu mẹ chân di hhẽ né - tối 
Z^ ⁄ Nhịp vừa phải 
= : h : 225k —] 
: =. —== =4 
" . s- >: e- x—" l = Xe : z 
¬— 
trời sợ té, lén dem. cho —_ trò, là 
——.> hm= xa. : 
Am“ = = == 
E=—=—==- 
] ] D Ẻ trò, là trò 21) thí 1 ¡ï D 
= === 
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Lý đốt giồng 


Sưu tập - Ký âm: TRẦN KIẾT TƯỜNG 


DÂN CA NAM BÒ 


CEEE=E=+=E=r=re 


Trên đất giỗng mình trông khoai lung. 
s ===. =—¬—=- EE=E——===— 
Trên đất giỗng mình trồng dưa gững. Hữi 
==..x*= s = : 
—==#======ễẽ===ễ= 
cô gánh — nước đường +0. Còn bưo bao gánh 
¬—.“-.... 
qua qua gánh giùm. Tang — — tính 
Ã `. - Pang 
£ ME _ ======--. 
Hnh là tình tính tang. Tủi thân con - khí ở 
7 xx 
& "====_=_==::c 5 =:=== 
Cuôốc không mà lo — cuốc lo giùm lo giùm người 
E St ===== ==== 


¿a. Tung tình — tang tính tính tạng. 
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Lời: LÊ GIANG 


Z7 2 In 
— l LL-| 
em HH 
+6. x7 ` L| 
⁄Z 2. P2 THỊI 
XS” ẻ “*L 
— =c SN 
«c1 ⁄ 
: Zò“ lì) 
# THÍ 
/ 3 diÍ 
>_ xe XG1IÍÍ) 
*àỹ xung 

Œ vV “5n: 

, /⁄ Ý K -s 
⁄ % ~-— 
Z7 s 

l† Š 
‹ 
» 
r© 
=nll|- š 
Ẹ S 
8 = 
“ 
Š š 
E 
=, \ § 
x4 — 
8 | 
> 
4 


tp tp PPPP 
lI ÿ [J 3 
gzS E | § 
HỆ : : 
Ha] E 5 
FÈT 
FTTL) ¬ / 
+ lì ẾN -= 9Q (/ 
lì Sọ ° 
k† Ta eo ‹S 
lim -° <S 
IHÌ _ 
lỖ|-L-| $ $ 
lÌ| Š 
© 
8 
Sp 
š tàáI 
Ñ 
S 
8 . 
K= S 


Í 


Đ 
hnNhim l 


2¬a_ 


b2 


hơ. 
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Lý ngựo ô 


Ộ 


ˆ 


DAN CA NAMB 


NÌHP E L1.) 


SIT 


 TÌÌỊ ga || 
II NI 


PA Ề 
|| o2 »- 


J1 4 


[ghệ nhân BẢY GHÌ 


kế 
DI ằ, 


cương nhụ( 


dinh. 


đưa 


Anh 
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Lý quq kêu 


Ký âm: HOA SIM 


DÂN CA NAM BỘ 
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Ru con Nam Bộ 


Ký âm: XUÂN KHÁI (Qua chương trình dân ca 
nhạc cổ - Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội) 
Biên soạn: LƯU HỮU PHƯỚC 


THÁI THỊ LIÊN 


Chậm vừa (Tình cảm nhớ nhung) 
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NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN 
62 Bà Triệu - Hà Nội - ĐT : 84-4-8229413, 9439864 
Chỉ nhánh: 270 Nguyễn Đình Chiếu - Quận III TP. Hồ Chí Minh - ĐT (08) 9303262 


lân ca Việt Yam 
F2 - s P^) 
(TUYEN CHỌN 100 BÀI DẪN CA BA MIỄN) 
NHÀ GIÁO NHÂN DÂN - NHẠC Sỉ 
XUÂN KHÁI 
(Sưu tầm, tuyển chọn) 


(In lần thứ tư, có chỉnh lý và bổ sung) 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
MAI THỜI CHÍNH 


Chịu trách nhiệm bản thảo: 
PHẠM ĐỨC 


Hiệu đính nhạc: Nhạc sĩ: XUÂN KHÁI 


Biên tập: VĂN SONG 
Biên tập mỹ thuật: MAI HƯƠNG 
Vẽ bìa: MAI HƯƠNG 
Sửa bản in thử: PHƯƠNG LAN 


In 1.000 cuốn, khổ 19x27cm, tại Nhà in Hà Nội - Công ty Sách Hà Nội. : 
67 Phó Đức Chính - Ba Đình - Hà Nội. 
Quyết định xuất bản số: 27-2005/CXB/136-137/TN ngày 3/1/2006. Số in: 372/2-2. 
In xong và nộp lưu cniểu tháng 9 năm 2006. 
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